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SẢN PHẨM 1.
[bookmark: _Toc182474231]BÁO CÁO THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
[bookmark: _Toc182474232]1.1. Các mô hình, xu thế đào tạo giáo viên trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm “rung chuyển” nền giáo dục ở nhiều quốc gia. Hiện nay đang xuất hiện khái niệm giáo dục 4.0 và liền với nó là giáo dục 1.0, giáo dục 2.0, giáo dục 3.0. Mỗi khái niệm phản ánh nền giáo dục đặc trưng cho xã hội công nghiệp tương ứng. Giáo dục bao giờ cũng có nhiệm vụ đáp ứng những kĩ năng cần thiết cho sự phát triển của xã hội ở mỗi giai đoạn. Ví dụ, nền giáo dục ở giai đoạn mà sự phát triển đặc trưng là động cơ chạy bằng hơi nước thì nền giáo dục không thể đào tạo kĩ sư điện lực. Mỗi giai đoạn phát triển của giáo dục đều được đánh dấu bằng những thay đổi diễn ra không chỉ trong phương pháp giảng dạy, chương trình và đội ngũ giảng viên, giáo viên mà cả trong tư duy quản lí, phương thức quản lí.
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà giáo dục và người học cần thay đổi cách suy nghĩ và nhận thức về thế giới từ câu hỏi “vì sao chúng ta nên làm điều này?” sang câu hỏi “tại sao chúng ta không làm điều này?”. Thay đổi có thể dễ nhận ra trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dù bắt nguồn từ giáo dục 3.0, là sự hội tụ của học tập theo cách nhập vai dựa trên công nghệ, sự bộc lộ đầy đủ khả năng của người học cũng như việc xây dựng chương trình dựa trên động cơ của người học. Giáo dục 4.0 sẽ đáp ứng nhu cầu của công nghiệp 4.0 nơi con người và máy móc đồng hành khai thác tiềm năng của công nghệ số, dữ liệu được cá biệt hoá, các nội dung dữ liệu mới và một nhân loại mới được kết nối toàn cầu, được công nghệ thúc đẩy. Giáo dục 4.0 tạo ra dạng thức mới cho việc học tập trong tương lai: học tập suốt đời, từ phổ thông, đại học, tiếp tục học tập tại nơi làm việc cho đến học tập để đóng vai trò tốt hơn trong xã hội. Fisk cũng chỉ ra các xu hướng liên quan đến giáo dục 4.0. (1) Xu hướng đầu tiên là việc học có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Các công cụ học tập điện tử cung cấp cơ hội tuyệt vời cho việc học tập từ xa, tự phát triển. (2) Xu hướng thứ 2 là người học được tiếp xúc việc giải thích dữ liệu mà ở đó họ được buộc phải áp dụng kiến thức lí thuyết của mình để phân tích số liệu, dựa trên phân tích số liệu đó và các khả năng lí luận của họ để suy luận, đưa ra phát hiện hoặc quan điểm của mình dựa trên những dữ liệu đã tiếp cận. Đây là xu thế thể hiện thang bậc thứ sáu trong sơ đồ của Bloom về nhận thức, trong đó phân tích, đánh giá và sáng tạo mới là mục đích cuối cùng của nhận thức. (3) Xu hướng tiếp theo là người học sẽ được đánh giá khác so với trước đây. Nếu trong giáo dục 3.0, việc kiểm tra, thi để đánh giá người học được tổ chức theo từng kì, từng năm học hoặc theo từng học phần dựa trên nền tảng hỏi đáp thì trong giáo dục 4.0, cách đánh giá người học như vậy không phù hợp hoặc chưa đủ. Người học trong giáo dục 4.0 học liên tục, học mọi nơi, học mọi khía cạnh dựa trên dữ liệu và thực tế ảo. Họ được đánh giá thường xuyên hơn và không hoàn toàn dựa trên câu hỏi của người dạy và câu trả lời của người học để đánh giá kết quả. Khả năng sáng tạo, khả năng tự thiết kế chương trình, phân tích dữ liệu, được tích hợp để đánh giá năng lực của người học. (4) Xu hướng tiếp theo của giáo dục 4.0 được P. Fisk đặt tên là “sở hữu của người học” (student ownership). Phân tích kĩ xu hướng này có thể dễ dàng nhận thấy những ý tưởng sau đây về giáo dục 4.0. Một là những ý tưởng, những đóng góp của người học được coi là một phần sở hữu đối với chương trình, phương pháp giảng dạy của cơ sở giáo dục. Người học, đặc biệt là người học đại học có nhiều ý tưởng sáng tạo về thiết kế chương trình, về cách thức thực hiện chương trình. Giáo dục 4.0 đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải tích hợp những ý tưởng của người học, mong muốn của người học vào chương trình giáo dục của mình. Một trong những biểu hiện của xu hướng này trong giáo dục ở một số quốc gia, đặc biệt ở Hoa Kỳ là học theo phương pháp học dựa trên thiết kế (Design-based Learning - DBL). Có khá nhiều quan điểm khác nhau về DBL vì cách tiếp cận khác nhau của cơ sở giáo dục. Ngay cả trong IDI Global (International Development and Invesstment Global) – nhà xuất bản hàn lâm dẫn đầu của Hoa Kỳ cũng có đến một vài định nghĩa, cách tiếp cận khác nhau đối với học tập dựa trên thiết kế DBL. Một trong số định nghĩa dễ hiểu nhất về design based-learning hay learning design mô tả như sau về phương thức này: Thiết kế học tập là việc áp dụng mô hình sư phạm áp dụng đối với mục tiêu, nhóm mục tiêu học tập cụ thể, bối cảnh hoặc lĩnh vực kiến thức cụ thể. Thiết kế học tập quyết định quá trình dạy - học. Cụ thể hơn, nó chỉ rõ trong điều kiện nào người học và giáo viên phải thực hiện các hoạt động nhất định để người học đạt được mục tiêu học tập mong muốn. Học tập dựa trên thiết kế là việc tích hợp các dự án thiết kế vào lớp học để thúc đẩy các kĩ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và hỗ trợ học sinh học nội dung ngoại khóa thông qua việc tham gia vào các thử thách ngoại khóa, thực tế. (5) Xu hướng cuối cùng mà P. Fisk chỉ ra là người học trở nên độc lập hơn trong học tập và điều này buộc giáo viên phải đảm nhận vai trò mới là người hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình học tập. Xu hướng này hầu như không mới so với giáo dục 3.0 nếu không phân tích những đòi hỏi toàn diện của nó. Rõ ràng, nếu các cơ sở giáo dục chấp nhận nhu cầu của người học, thiết kế đóng góp vào chương trình mà họ sẽ học thì chắc chắn vai trò của người dạy khác hoàn toàn so với giáo dục 4.0. Dĩ nhiên, người dạy không thể thực hiện việc thuyết giảng những vấn đề mà người học nghĩ ra nếu trước đó họ không được giáo dục hay bồi dưỡng. Việc lựa chọn sự thiết kế của người học buộc người dạy phải chuyển sang vai trò của người hướng dẫn. Việc hướng dẫn này không chỉ diễn ra trong một khoá học mà gắn với suốt cả quá trình học sau này. Afrianto đã nhấn mạnh đến sự thay đổi vai trò của người dạy như sau: Giáo viên phải có nhận thức và quan điểm mới rằng các nhà giáo dục ngày nay không thể đóng đầy đủ vai trò của người chuyển giao kiến thức không chỉ vì khả năng của máy móc có thể lưu trữ và thậm chí chuyển giao kiến thức một cách tinh vi hơn, mà còn bởi vì người học ngày nay có thể dễ dàng có được kiến thức họ muốn một cách nhanh chóng. Hơn nữa, tư duy mới phải buộc giáo viên tiếp tục tìm kiếm phương pháp tiếp cận mới cho việc học của người học, đồng thời xác định lại trọng tâm học ngay tại lớp học.
Đứng trước những xu hướng thay đổi của giáo dục trong thời đại cách mạnh 4.0, mỗi một quốc gia đầu tư mạnh cho giáo dục và họ đã xây dựng các mô hình giáo dục mở, đáp ứng được các chuẩn đầu ra cho sinh viên và yêu cầu của ngành nghề, của các nhà tuyển dụng. Trong đào tạo các ngành nghề đó, các ngành đào tạo giáo viên luôn được chú trọng phát triển. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nền giáo dục thành công trên thế giới trong đào tạo giáo viên, đối chiếu các kinh nghiệm thành công với thực tiễn Việt Nam để rút ra các bài học kinh nghiệm là một hướng nghiên cứu cần thiết, góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc xác định hướng đi trong đổi mới đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên Việt Nam hiện nay.
[bookmark: _Toc182474233]1.1.1. Mô hình và xu thế đào tạo giáo viên ở Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là nước đi đầu trong phát triển giáo dục và đào tạo ngành nghề gắn với thực tiễn xã hội. Đối với giáo dục đại học, Hoa Kỳ có các hình thức giáo dục bao gồm: giáo dục tổng quát (general education), thường bao gồm đáng kể những yếu tố lý thuyết và trừu tượng cùng với những khía cạnh ứng dụng; giáo dục chú trọng đến các ngành khai phóng (liberal arts education), bao gồm các ngành nhân văn, khoa học, nghệ thuật; giáo dục mang tính huấn nghệ (vocational education), kết hợp cả việc giảng dạy lý thuyết lẫn những kỹ năng thực hành; giáo dục chuyên nghiệp (professional education) như trong các ngành kiến trúc, kinh doanh, luật, y khoa, v.v... Đặc biệt, đối với các ngành đào tạo giáo viên, Hoa Kỳ rất chú trọng vào các kỹ năng hành nghề và trải qua quá trình đào tạo khắt khe nhất như: (1) Trình độ cử nhân ở các ngành học có liên quan (nội dung chuyên môn); (2) Một năm học sư phạm và thực hành giảng dạy học sinh; (3) Các giáo viên không nên được đảm bảo vị trí giáo viên thường xuyên nếu không thể hiện được năng lực nghề nghiệp của mình [Choy S.P, 1993].
Vào đầu những năm 2000, một trong những mô hình được Hoa Kỳ cùng với một số nước châu Âu khởi xướng là mô hình đào tạo theo CDIO (Conceive/ Hình thành ý tưởng - Design/Thiết kế - Implement/ Triển khai - Operate/Vận hành) [Chalmers University of Technology, 2022]. Ban đầu mô hình này được thiết kế để áp dụng cho các CTĐT kỹ thuật ở các trường đại học. Ưu điểm nổi bật của CDIO là cung cấp bộ công cụ đầy đủ cho xây dựng CĐR, thiết kế và triển khai chương trình dạy học, phát triển các nguồn lực đảm bảo cho vận hành CTĐT, đánh giá cải tiến CTĐT theo một chu trình kín. Vì vậy, CDIO ngày càng được nhiều trường đại học có uy tín của thế giới sử dụng (không chỉ cho các CTĐT kỹ thuật mà còn cho các CTĐT phi kỹ thuật) như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Thủy Điển, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam…
Ở nền giáo dục đại học trên toàn nước Hoa Kỳ không có bất kỳ một trường đại học sư phạm nào mà chỉ có các khoa đào tạo giáo viên trực thuộc trường đại học. Muốn được học CTĐT giáo viên thì sinh viên cần phải hội tụ đủ hai điều kiện: (1) phải có bằng cử nhân của một ngành nào đó; (2) phải thi đỗ vào CTĐT giáo viên thông qua kỳ thi Praxit I. Đây là kỳ thi kiểm tra kiến thức với 03 môn thi cơ bản của tiểu học là Đọc, Viết và Toán. Thời gian của CTĐT giáo viên tiểu học là 02 năm bao gồm cả thời gian học trên lớp và thời gian đi thực tập. Nếu muốn dạy bậc trung học thì phải học các môn chuyên ngành phù hợp với chuyên môn mình dạy. CTĐT giáo viên của các trường đại học ở Mỹ chú trọng nhiều đến thực hành kiến thức nghề nghiệp, cả khóa học có 03 lần đi thực tập với định hướng và yêu cầu khác nhau:
- Lần thứ nhất, sinh viên có thể chọn bất kỳ trường tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông để tìm hiểu, làm quen với môi trường sư phạm ở nơi đây. Lần này chỉ đến để quan sát, ghi chép, tìm hiểu các hoạt động dạy và học, cách thức tổ chức các hoạt động, môi trường sống xung quanh…của nhà trường mà không trực tiếp tham gia vào hoạt động dạy và học. 
- Lần thứ hai, sinh viên đến và trực tiếp tham gia vào các hoạt động của nhà trường với các công việc như trợ giảng và nghiên cứu hồ sơ học sinh. Sinh viên thực tập có được tham gia giảng dạy hay không do cô giáo phụ trách sinh viên thực tập hoặc Hiệu trưởng quyết định. 
- Lần thứ ba, sinh viên đến trường thực tập trong khoảng 15 tuần như một giáo viên thực thụ với việc tham gia trực tiếp vào chuẩn bị bài dạy, giảng dạy, chấm bài, đi họp, đi tham quan và mọi hoạt động trong nhà trường. Khi sinh viên giảng dạy sẽ có giáo viên phụ trách lớp học sinh và giảng viên của trường đại học đến để dự giờ, quan sát, chỉ bảo, chấm điểm và nhận xét. Đây là lần quan trọng nhất vì ở lần này sinh viên sẽ được đánh giá bằng điểm tổng kết và là bước quan trọng xem sinh viên có đủ các yếu tố để làm giáo viên hay không. 
Sau khi thực tập xong và kết thúc khóa học, sinh viên phải trải qua kỳ thi đầu ra Praxit II với các kiến thức tổng hợp và môn thi chuyên ngành mà sinh viên sẽ giảng dạy. Sau khi đỗ kỳ thi này với điểm B trở lên, sinh viên sẽ đủ điều kiện để được làm giáo viên.
 Về cấu trúc CTĐT giáo viên của Mỹ, có nhiều cuộc tranh luận với các quan điểm khác nhau về tỉ lệ nội dung của các CTĐT mà chủ yếu là tương quan giữa khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức sư phạm. Một trong những thay đổi quan trọng và mới mẻ trong đào tạo giáo viên ở Hoa Kỳ, đó là bên cạnh các chương trình 4 năm, có thêm chương trình 5 năm. Theo S.P Choy (1993), những người tốt nghiệp chương trình kéo dài 5 năm có sự thỏa mãn về nghề nghiệp và coi chất lượng chương trình học của họ cao hơn so với những người học chương trình 4 năm [S.P Choy, 1993]. Cũng theo Choy (1993), do sinh viên được tham gia thực hành giảng dạy nhiều hơn nên họ có nhiều cơ hội phân tích về lớp học, về học sinh ở lớp mà họ giảng dạy. Điều này giúp họ học cách trải qua một quy trình mang tính chu kỳ với các bước: lập kế hoạch - hành động - quan sát - phân tích - và sau đó quay trở về lập kế hoạch. Theo đó, các sinh viên sẽ học được cách phân tích các trải nghiệm trong quá khứ và học từ những trải nghiệm này một cách hệ thống. 
Khi tiến hành so sánh giữa chương trình 4 năm và 5 năm, các nhà sư phạm đã thấy sự khác biệt rõ rệt về khối lượng thực hành sư phạm. Lấy ví dụ về chương trình 4 năm của Đại học bang Iowa và chương trình 5 năm của Đại học bang California, người ta thấy: ở bang Iowa, sinh viên thực hành giảng dạy ở trường phổ thông trong tổng thời lượng là 13 tuần (tương đương với một học kỳ). Trong khi đó, sinh viên của ĐH California thực hành giảng dạy trong một năm (gấp đôi ở Iowa). Họ bắt đầu phối hợp công việc với người giáo viên trước khi bắt đầu năm học, gặp gỡ học sinh vào ngày đầu tiên của khóa học, có những trải nghiệm ban đầu trước khi năm học diễn ra… cho đến khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, đối với chương trình 5 năm mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những mặt trái, không dễ thực hiện như: chi phí quản lý cao, gánh nặng kinh tế tăng cho sinh viên, thời gian học tập kéo dài,… Chính vì vậy, bên cạnh các trường đã chuyển đổi sang CTĐT 5 năm, nhiều trường vẫn duy trì CTĐT 4 năm. Dưới đây là ví dụ về hai CTĐT giáo viên theo mô hình 5 năm và 4 năm.
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Phần Lan là đất nước rất chú trọng đến giáo dục và họ chú trọng đến chất lượng đào tạo giáo viên. GV là một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của giáo dục Phần Lan. Để có được đội ngũ GV có chất lượng, từ năm 1974 việc đào tạo GV tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được thực hiện ở các trường đại học. Năm 1979, việc đổi mới giáo dục đại học được thực hiện, bằng cấp trong lĩnh vực giáo dục có giá trị cao. Từ đó, GV tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ, trong đó các GV dạy từ lớp 1 đến lớp 6 dạy nhiều môn học (đa môn), còn GV dạy từ lớp 7 đến 12 dạy đơn môn.
Từ năm 1995, GV nhà trẻ và mẫu giáo cũng được đào tạo ở trường đại học. Điểm đặc biệt của việc đào tạo GV ở Phần Lan là từ GV tiểu học đến GV trung học đều phải có bằng thạc sĩ, còn GV nhà trẻ và mẫu giáo cần có bằng cử nhân. Trình độ chuyên môn cao của ngành sư phạm ngoài việc đảm bảo cho những người học không chỉ có trình độ chuyên môn tốt, làm chủ công việc giảng dạy trong ngành giáo dục mà còn giúp họ dễ dàng tìm được việc làm khác. GV các trường dạy nghề được đào tạo ở năm trường sư phạm liên kết với các trường đại học thực hành. Việc đào tạo GV dạy nghề có thể được thực hiện dưới hai hình thức: toàn bộ thời gian và bán thời gian (kết hợp học với làm). Trình độ của GV dạy nghề được đánh giá dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm công việc [2].
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Nhật Bản có nhiều cơ sở đào tạo GV. Tất cả các cơ sở đào tạo đạt yêu cầu có thể cấp chứng chỉ hành nghề GV (khoảng 500 cơ sở đào tạo được cấp phép). Các trường đại học sư phạm cũng cấp bằng hành nghề GV và không có quyền ưu tiên gì hơn so với các cơ sở đào tạo khác. Các loại chứng chỉ hành nghề GV: (1) Chứng chỉ loại 2: người học phải học 2 năm sau phổ thông (GV mầm non, GV tiểu học, GV trung học cơ sở); (2) Chứng chỉ loại 1: bằng đại học (học 4 năm sau phổ thông) (GV mầm non, GV tiểu học, GV trung học cơ sở, GV trung học phổ thông); (3) Chứng chỉ cao cấp: bằng thạc sĩ (học 4 + 2 năm sau phổ thông) (GV mầm non, GV tiểu học, GV trung học cơ sở, GV trung học phổ thông). Chứng chỉ hành nghề GV tiểu học: GV có thể dạy tất cả các môn học ở tiểu học. Chứng chỉ hành nghề GV trung học: GV có thể dạy một môn như Toán, Khoa học, Kinh tế gia đình, Tiếng Anh,…
Chứng chỉ hành nghề GV có thời hạn trong 10 năm. Mục đích của việc cấp chứng chỉ mới để tạo động lực cho GV cập nhật kiến thức và kĩ năng mới của nghề, bảo đảm chất lượng GV với chương trình bồi dưỡng là 30 giờ. Các cơ sở được quyền cấp chứng chỉ là các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các hiệp hội giáo dục, các tổ chức giáo dục... Nội dung của khóa bồi dưỡng gồm các chính sách mới trong giáo dục, sự thay đổi của người học, các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nhà trường (12 giờ); Các vấn đề về hướng dẫn môn học, hướng dẫn người học và các vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục (18 giờ). Việc tuyển dụng GV được quyết định bởi các Hội đồng giáo dục hoặc bộ phận giáo dục của chính quyền địa phương. Nội dung và hình thức tuyển: thi tuyển thông qua bài viết (kiến thức chung, kiến thức dạy học, kiến thức môn học, bài luận ngắn...); thực hành (với các môn như Thể dục, âm nhạc, nghệ thuật, tiếng Anh...); Phỏng vấn (phỏng vấn cá nhân, nhóm, thảo luận nhóm...); Bài kiểm tra năng lực dạy học (dạy thử; việc soạn giảng...) [3], [4].
Có hai mô hình đào tạo GV tại Nhật Bản: đào tạo tại các trường sư phạm và khoa sư phạm; đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng khác. Trước năm 1949, mỗi tỉnh tại Nhật Bản có 01 trường sư phạm, chuyên đào tạo GV phổ thông (Normal School). Sau năm 1949, những trường sư phạm này dần trở thành đại học sư phạm (University of Education). SV của những trường hoặc khoa này sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề GV sau khi tốt nghiệp. Các trường cao đẳng và đại học khác: Cung cấp các khóa học tự chọn cho những SV muốn có chứng chỉ hành nghề GV. Theo thống kê từ hai mô hình trên thì có 65% GV tiểu học, 40% GV trung học cơ sở và 15% GV trung học phổ thông học ở các trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm.
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Hằng năm, Bộ Giáo dục Đài Loan phân bổ chỉ tiêu đào tạo GV cho các trường đại học sư phạm dựa trên nhu cầu xã hội và năng lực của từng trường. Nhìn chung số lượng SV của các trường sư phạm được tuyển hàng năm không nhiều. Việc tuyển chọn SV học các chương trình đào tạo GV được thực hiện khá bài bản thông qua hai nguồn: thứ nhất là SV của các khoa có chương trình đào tạo GV được lựa chọn sau khi kết thúc năm học thứ nhất. Các SV này phải đạt điểm tích lũy trên 50% chương trình đào tạo và phải tham gia hai kì thi: kiểm tra kiến thức giáo dục nói chung và kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Trung; thứ hai là SV của các khoa khác hoặc trường khác có nhu cầu trở thành GV, các SV này phải tham gia hai kì thi nói trên, ngoài ra còn phải tham dự phỏng vấn và có thư giới thiệu của các nhà khoa học.
Quy trình đào tạo GV của Đài Loan được chia thành 4 giai đoạn: (1) Giai đoạn học chuyên môn (khoảng 128 tín chỉ): các GV tương lai sẽ học tập các kiến thức, kĩ năng về chuyên môn đào tạo theo từng chuyên ngành tại các viện đào tạo. Trong thời gian này, SV sẽ do các viện đào tạo (khoa) quản lí và sẽ được trang bị tương đối đầy đủ các kiến thức cơ sở, nền tảng của chuyên môn theo từng lĩnh vực đào tạo; (2) Giai đoạn học nghề (khoảng 30 tín chỉ): các GV trung học sẽ được học kiến thức về giáo dục và rèn luyện kĩ năng sư phạm tại Trung tâm đào tạo GV của Trường. Ở đây, các SV học các học phần phương pháp giảng dạy, tâm lí giáo dục, các môn học về kĩ năng mềm, triết học, quản lí giáo dục, giáo dục giới tính, quản trị nhà trường,... Ngoài ra, với các chương trình đào tạo GV đặc biệt (nghệ thuật, thể dục thể thao,...), các GV tương lai sẽ được học một số môn học đặc thù phù hợp chương trình; (3) Giai đoạn thực tập nghề: các GV tương lai tại Đài Loan có thời gian thực tập nghề tại các trường phổ thông tương đối dài (khoảng 6 tháng). Ở đó, SV sư phạm được làm việc như những GV thực thụ, được tham ra vào tất cả các hoạt động của trường phổ thông. Các nhà trường phổ thông cũng nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đào tạo các GV tương lai. Do đó, SV sư phạm đã có những điều kiện tốt nhất để thực hành nghề GV; (4) Giai đoạn thi tốt nghiệp và thi cấp chứng chỉ hành nghề: sau khi đi thực tập SV quay trở về trường để thi tốt nghiệp và nếu muốn trở thành GV thì người học phải vượt qua kì thi cấp chứng chỉ hành nghề dạy học (Teaching Certificate Exam) do Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức [5].
[bookmark: _Toc182474237]1.1.5. Mô hình và xu thế đào tạo giáo viên ở Hàn Quốc
Đối với đào tạo GV tiểu học: Phần lớn GV được đào tạo tại các trường cao đẳng sư phạm, và do đó số lượng ứng viên và SV tốt nghiệp được điều chỉnh để đáp ứng ít nhiều nhu cầu của trường học. Đối với đào tạo GV trung học: Có nhiều lựa chọn để được cấp bằng GV để giảng dạy ở các trường trung học. Chương trình đào tạo GV ở Hàn Quốc là chương trình bốn năm, bao gồm cả nội dung môn học và lí thuyết sư phạm. Các môn học kiến thức chung, cơ sở chiếm 30% chương trình giảng, trong đó 65% các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, và thể dục thể thao; 35% còn lại là tự chọn và SV có thể lựa chọn các môn học về nhân văn, ngôn ngữ và văn học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và nghệ thuật. Các môn chuyên ngành (mỗi GV phải có một chuyên ngành chính, được liệt kê trong giấy chứng nhận giảng dạy của mình) chiếm 70% chương trình đào tạo, bao gồm giáo dục phổ thông (11 môn bao gồm tâm lí giáo dục, xã hội học giáo dục, triết học giáo dục và quản lí trường học và lớp học), phương pháp giảng dạy môn học, các môn học về nghệ thuật và thể dục thể thao; các môn học chuyên ngành nâng cao (cũng như luận văn tốt nghiệp) và giảng dạy thực hành. Giảng dạy thực hành trong chương trình đào tạo được xây dựng trong 09 tuần bao gồm thực hành quan sát, thực hành giảng dạy và thực hành công việc hành chính.
Khi SV hoàn thành bốn năm học để lấy bằng cử nhân, họ có đủ điều kiện để xin giấy chứng nhận GV (chứng chỉ hành nghề). Họ được cấp chứng chỉ loại 2, có thể được nâng cấp lên chứng chỉ loại 1 sau ba năm kinh nghiệm và 15 giờ tín chỉ bồi dưỡng. GV mới không phải trải qua thời gian tập sự mặc dù có thời gian thử việc trong hai tuần, trong đó phải thực hiện các hoạt động nghiên cứu tình huống, các bài tập thực tiễn và nghiên cứu lí thuyết, hướng dẫn học sinh và quản lí lớp học. Ngoài ra, GV có 06 tháng đào tạo sau khi được nhận vào làm việc, bao gồm hướng dẫn và đánh giá giảng dạy, giám sát lớp học, công việc văn thư - hành chính và hướng dẫn học sinh.
[bookmark: _Toc182474238]1.1.6. Mô hình và xu thế đào tạo giáo viên ở Đức
Trước đây, việc đào tạo GV diễn ra ở các trường riêng biệt, hiện nay, chỉ còn tồn tại các trường đại học sư phạm ở tiểu bang Baden Wuertemberg. Ở các tiểu bang khác, SV sư phạm được học ở viện sư phạm hoặc khoa sư phạm của một trường đại học tổng hợp. Các trường đại học tổng hợp đào tạo GV giảng dạy ở các loại hình trường khác nhau như: GV trường Grundschule (tương đương GV trường tiểu học ở Việt Nam); GV trường Realschule (tương đương GV phổ thông cơ sở Việt Nam); GV trường Gymnasium (GV dạy trường Trung học chất lượng cao); GV các trường dạy nghề. Để trở thành SV đại học ngành sư phạm, người học phải có đủ các điều kiện sau: (1) Điều kiện cơ bản: bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc các bằng tương đương; (2) Điều kiện bản thân: có tư cách đạo đức tốt, có trình độ, có khả năng sư phạm (nói năng lưu loát, có sức thuyết phục và có thiện cảm…); (3) Để trở thành GV các ngành nghệ thuật, âm nhạc, thể thao hoặc ngoại ngữ phải có thêm minh chứng về năng khiếu [6].
Chính phủ Đức quy định việc đào tạo GV phải tại trường đại học và thực tập nghề: (1) Giai đoạn đào tạo trong trường đại học: Giai đoạn đào tạo cử nhân (Bachelor of Education): Giai đoạn này kéo dài trong 3-4 năm, SV học trong 6-8 học kì với 180-240 tín chỉ (trung bình 30 tín chỉ/ học kì, 1 tín chỉ bằng 15 giờ, bao gồm cả thời gian tự học); Giai đoạn đào tạo thạc sĩ (Master of Education): giai đoạn này kéo dài trong 1-2 năm, SV học trong 2-4 kì với 60-120 tín chỉ. (2) Giai đoạn đào tạo tập sự, sau khi tốt nghiệp đại học: Sau khi nhận được bằng thạc sĩ, để trở thành GV thì SV cần đăng kí đào tạo tập sự tại bang, thời gian đào tạo tập sự là 01 năm (một số bang là 1,5-2 năm). Thời gian này SV chủ yếu làm công tác thực tập giảng dạy tại trường phổ thông và sau đó sẽ tham gia kì thi quốc gia để trở thành GV tại các trường phổ thông. Đối với GV tiểu học, thời gian đào tạo là 4 năm, trong đó chương trình đào tạo cơ bản (Bachelor) 3 năm; năm cuối cùng SV sẽ được đào tạo chuyên sâu (Master). Khi có văn bằng này, các SV sẽ trải qua 18 tháng “luyện giảng” ở một trường tiểu học (hưởng lương luyện giảng). Vượt qua được kì thi luyện giảng, người học sẽ chính thức được cấp “chứng chỉ” để làm GV ở các trường tiểu học. Đối với GV trung học, thời gian đào tạo là 5 năm, trong đó 3 năm học cơ bản (gọi là Bachelor) và 2 năm học chuyên sâu (gọi là Master). Tiếp theo, đó là thời gian luyện giảng từ 18 đến 24 tháng ở một trường trung học cơ sở, tùy theo từng tiểu bang,... Khi vượt qua kì thi luyện giảng, người học sẽ được cấp “chứng chỉ”, chính thức trở thành GV ở các trường trung học cơ sở. Đối với đào tạo GV trường trung học phổ thông chất lượng cao (Gymnasium), thời gian đào tạo là 5 năm, trong đó 3 năm học cơ bản (Bachelor) và 2 năm học chuyên sâu (Master). Tiếp theo SV có 24 tháng luyện giảng ở một trường Gymnasium. Mỗi GV luyện giảng ít nhất 2 môn như đã được đào tạo ở bậc học thạc sĩ. Khi đã thành công trong kì thi luyện giảng, người học sẽ được cấp “chứng chỉ” là GV của trường Gymnasium [6].
Như vậy, hiện nay trên thế giới đang tồn tại hai mô hình đào tạo GV: đào tạo song song và đào tạo nối tiếp với những ưu thế và hạn chế riêng. Mô hình song song (parallel model) là mô hình đào tạo đồng thời hai khối kiến thức khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm. Ưu điểm của mô hình này là có tính tích hợp cao giữa hai khối kiến thức khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm, nhưng hạn chế của nó là sự cứng nhắc. Mô hình nối tiếp (consecutive model) là mô hình trong đó đào tạo khối kiến thức khoa học cơ bản trước, khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm sau. Nếu như ở mô hình truyền thống, SV sẽ thi vào đại học hoặc cao đẳng sư phạm sau khi tốt nghiệp trung học, và học lấy bằng cử nhân giáo dục, thì ở mô hình mới này, sau khi có bằng cử nhân khoa học, SV sẽ học một khoá cao học về giáo dục để lấy bằng thạc sĩ giáo dục (Master of Education). Ưu điểm của mô hình chuyển tiếp là cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức khoa học vững chắc, đồng thời tạo ra một đầu vào “mở” cho nghề sư phạm. Hạn chế của mô hình này là thiếu sự tích hợp giữa hai khối kiến thức khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm. Do đó, trong đào tạo GV, nói chung, các nước vẫn duy trì tính đa dạng và linh hoạt khi áp dụng các mô hình đào tạo trên.
[bookmark: _Toc182474239]1.1.7. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam đang tồn tại cả hai mô hình đào tạo GV với ưu thế nghiêng về mô hình song song. Trong số 114 cơ sở đào tạo GV chỉ có Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đang thực hiện mô hình hai giai đoạn (mô hình nối tiếp). Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả của mô hình nối tiếp trong đào tạo GV ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy, mô hình đào tạo nối tiếp sẽ là xu hướng trong tương lai trong đào tạo GV ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích và đối chiếu thực tiễn đào tạo GV ở các nước, đặc biệt các nước có nền giáo dục tiên tiến, với thực tiễn đào tạo GV ở Việt Nam hiện nay, nhóm nghiên cứu đưa ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:
Về triết lí và mục tiêu đào tạo: Trong lao động sư phạm, nhân cách nhà giáo vẫn là công cụ lao động quan trọng nhất. Giá trị tác động của các phương pháp, hình thức giáo dục vẫn nằm ở nhân cách nhà giáo. Những vai trò mới trong bối cảnh nền kinh tế tri thức đòi hỏi ở GV cần có những giá trị nghề nghiệp mới. Đào tạo GV trong bối cảnh hiện nay phải được nhìn nhận không chỉ đơn giản là quá trình trang bị cho những GV tương lai các kiến thức, hành vi và kĩ năng cần thiết cho việc thực hiện thành công các nhiệm vụ hàng ngày trong lớp học, trường học và cộng đồng. Đó là quá trình phát triển GV tương lai như những nhân cách nghề nghiệp. Giá trị nghề nghiệp phải trở thành yếu tố cốt lõi trong nhân cách GV; và quá trình này đòi hỏi một cách tiếp cận, một quy trình đào tạo dựa trên logic hình thành hệ thống giá trị nhân cách, khá khác biệt so với tiếp cận và quy trình đào tạo tập trung vào năng lực hiện nay.
Về trình độ đào tạo: Ưu thế của đào tạo GV là không phải bàn cãi. Việc mở rộng khung thời gian và trình độ đào tạo cho phép, một mặt, tăng cường thời lượng cho các khoa học cơ bản để bổ khuyết những “lỗ hổng” của giáo dục phổ thông, mặt khác, cho phép tăng cường các nội dung khoa học giáo dục, cả về dung lượng và vị thế. Điều này kéo theo yêu cầu quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo GV theo hướng không nên có GV trình độ cao đẳng nữa. Nếu so sánh phương thức đào tạo “cử nhân chuyên ngành (4 năm) thêm 1,5/2 năm sư phạm” với hệ đào tạo cao đẳng hiện nay thì có thể thấy rõ chất lượng sẽ khác biệt đáng kể. Đồng thời, việc đào tạo GV có trình độ thạc sĩ đặc biệt phù hợp trong bối cảnh nhu cầu đào tạo mới GV không cao như hiện nay.
Về mô hình đào tạo: Mô hình bằng cử nhân của các ngành học có liên quan, tiếp theo là một năm học sư phạm và thực hành giảng dạy học sinh hay mô hình phân bậc của châu Âu là mô hình đáng cân nhắc. Đặc biệt, trong triển khai đào tạo, ưu điểm của hệ thống đào tạo GV có trình độ Thạc sĩ phân bậc là người tốt nghiệp Bachelor không bị ràng buộc duy nhất vào hướng học lên bậc Master theo chương trình đào tạo GV, mà có thể tìm việc làm ở thị trường lao động theo các hướng khoa học chuyên ngành mà họ đã học. Ngoài ra, hệ thống học tập này có sự tương thích quốc tế và như vậy tạo cơ sở cho tính linh hoạt hơn trong học tập. Thực tế chuyển dịch sang trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực của các trường đại học sư phạm ở VN cũng khẳng định xu thế này ở VN. Sự liên thông giữa trường đại học sư phạm ở các đại học vùng, đại học quốc gia là một mô hình thuận lợi, có ưu thế để nâng cao chất lượng GV.
Về nội dung đào tạo: Với việc triển khai đào tạo GV trình độ thạc sĩ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đào tạo mới không cao như hiện nay, nên xây dựng các chương trình đào tạo ngành kép, SV ra trường có thể dạy 2 hoặc 3 môn (như GV trung học của Úc, Mĩ). Với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó tập trung phát triển năng lực và phẩm chất của người học, GV cần có khả năng phát triển năng lực của người học thông qua quá trình tổ chức dạy học - giáo dục bộ môn thay vì đơn thuần phát triển kiến thức cho người học. Bên cạnh đó, khả năng dạy kiến thức tích hợp hoặc biết phối hợp, tổ chức dạy liên môn là những đòi hỏi mới cho GV. Khi một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa, GV cần có khả năng lập kế hoạch dạy học tốt, biết chủ động lựa chọn và tổ chức cho học sinh tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau theo chủ đề dạy học đã được chủ động thiết kế. Việc kiểm tra, đánh giá học sinh cũng cần sự thông hiểu về chương trình, vững vàng về chuyên môn, thành thạo về kĩ thuật, sáng tạo trong vận dụng các biện pháp đánh giá của GV, dựa trên nền tảng tâm lí học, giáo dục học vững chắc. Bởi vì các GV phải tự thiết kế và tiến hành các đánh giá thích hợp dựa trên cơ sở chương trình để ghi nhận những tiến bộ của học sinh nên cách thức, phương pháp đánh giá trong lớp học và ở trường là những nội dung quan trọng trong đào tạo GV cũng như trong chương trình bồi dưỡng chuyên môn. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với GV trong bối cảnh hiện nay. Về tỉ trọng các môn học khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục trong CTĐT, cần tăng thời gian và chất lượng các môn về phương pháp dạy học bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá chung và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong từng môn học. Các môn học cung cấp các kiến thức nền tảng cho GV như Triết lí giáo dục, Lịch sử giáo dục, Tâm lí học giáo dục, Xã hội học giáo dục cần được đưa vào CTĐT. Như vậy, có thể tăng thời lượng cho đào tạo GV từ 4 lên 5 năm đối với GV trung học, trong đó 3 năm nền tảng kiến thức cơ bản và 2 năm học nghề sư phạm (cấp bằng thạc sĩ).
Về phương pháp đào tạo: Cần có sự thay đổi về tỉ lệ thời gian đào tạo lí thuyết trong trường đại học với thời gian thực tập, thực hành nghề trong bối cảnh trường phổ thông với tư cách là một chủ thể thực sự của quá trình đào tạo. Điều này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa năng lực đầu ra của SV tốt nghiệp trường sư phạm với khả năng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của GV. Tăng cường hơn nữa quan hệ giữa trường đại học sư phạm với các sở giáo dục và trường phổ thông; có chế độ riêng đối với những trường phổ thông nhận SV thực tập, để GV phổ thông có kinh nghiệm tham gia đào tạo tại các cơ sở đào tạo GV, thực hiện việc giảng viên đại học sư phạm dạy học tại các trường phổ thông.
Về cơ sở đào tạo GV: Hiện nay Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo GV. Trong tiến trình này cần thiết phải cân nhắc kĩ giữa mô hình trường đại học chuyên đào tạo sư phạm với mô hình trường đại học đa ngành đào tạo GV. Thiết lập mạng lưới trường phổ thông tham gia đào tạo GV là một hướng đi cần tiếp tục thực hiện và phát triển. Thành lập các trung tâm đào tạo GV ở các trường đại học đa ngành chuyên đào tạo các học phần nghề GV, điều này giúp cho việc đào tạo nghề GV được thực hiện một cách chuyên nghiệp.
Về bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV: Hiện nay, nhu cầu đào tạo mới GV của Việt Nam không cấp bách, nhưng nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo lại thì rất lớn. Vì vậy, công tác bồi dưỡng GV sắp tới sẽ phải là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các trường đại học sư phạm, nhất là các trường đại học sư phạm trọng điểm. Xây dựng các chuyên đề thiết thực, vừa gắn với đổi mới giáo dục phổ thông để bồi dưỡng GV, vừa nâng cao tiềm lực của GV như những nhà giáo dục chuyên nghiệp. Những chuyên đề này phải cập nhật được những thành tựu cải cách giáo dục của thế giới; thực hiện thực chất việc sàng lọc đội ngũ GV gắn với quá trình bồi dưỡng thường xuyên. Các GV không nên được bảo đảm vị trí làm việc thường xuyên nếu không thể hiện được một sự hiểu biết thấu đáo về chuyên môn của mình. Một yêu cầu khác là cần thay đổi cách thức bồi dưỡng GV với sự hỗ trợ của công nghệ truyền thông. Chẳng hạn, có thể bồi dưỡng trực tuyến, mời các nhà chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng trả lời trực tiếp cho GV tham dự tập huấn khi có vấn đề phức tạp mà cán bộ tập huấn chưa giải quyết thoả đáng.
Về quản lí đào tạo GV: Định hướng quan trọng của Bộ GD-ĐT trong thời gian gần đây là nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành Chuẩn nghề nghiệp GV các cấp bậc học. Cần có sự quản lí của Nhà nước một cách tập trung đối với chỉ tiêu đào tạo GV hằng năm đảm bảo cung đáp ứng với nhu cầu xã hội. Do đó, hằng năm, Bộ GD-ĐT cần chủ trì phân bổ chỉ tiêu cho các trường sư phạm dựa trên năng lực và điều kiện vùng miền. Nghiên cứu để xây dựng quy định về chứng chỉ nghề GV (với thời hạn 10 năm); trong thời gian đó, GV vừa giảng dạy, vừa bồi dưỡng nâng cao kiến thức và hết thời gian sẽ thi để được cấp lại chứng chỉ hành nghề.
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Ở Việt Nam hiện nay trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định Điều 77 mục II Luật Giáo dục Việt Nam (2005) gồm: GV mầm non, GV tiểu học, GV trung học cơ sở; GV trung học phổ thông; GV hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề; GV giảng dạy trung cấp; nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; hướng dẫn luận án tiễn sĩ [1]. Tương ứng với trình độ chuẩn được đào tạo là hệ thống các cơ sở đào tạo GV. Theo thống kê đến thời điểm năm 2019, cả nước có 154 cơ sở đào tạo giáo viên, bao gồm 15 trường đại học sư phạm, 48 trường đại học đa ngành có đào tạo giáo viên, 30 trường cao đẳng sư phạm, 19 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên, 02 trường trung cấp sư phạm và 40 trường trung cấp đa ngành đang đào tạo giáo viên mầm non [2].
Từ năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Theo đó, để hoàn thành CTĐT trình độ cử nhân đại học 4 năm, người học cần tích lũy từ 120 - 140 tín chỉ (tương đương với 180 - 210 đơn vị học trình) và Hiệu trưởng được quyền quy định cụ thể khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng chương trình được triển khai đào tạo trong phạm vi trường mình [3]. Theo thống kê sơ bộ, nhìn chung ở các trường sư phạm tổng số tín chỉ này được cấu trúc như sau: khối kiến thức đại cương: 20%; khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69%. Trong đó, cơ sở ngành: 43%, chuyên ngành 26%; thực tập: 5%, khóa luận hoặc môn thay thế tốt nghiệp: 6%. Riêng với nội dung thực tập sư phạm sinh viên (SV) sẽ có từ 10-12 tuần (có thể được chia thành 2 đợt) thực tập về kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm theo môn học và công tác GV chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông.
Công tác đào tạo GV chính quy đang được thực hiện theo hai mô hình là mô hình song song truyền thống (concurrent education model) và mô hình kế tiếp (consecutive education model). Trên thực tế, mỗi mô hình này đều có những ưu thế riêng trong việc đào tạo GV. Việc công nhận và duy trì hai mô hình này sẽ tạo nên sự đa dạng trong phương thức đào tạo, hỗ trợ GV phát triển năng lực nghề nghiệp và chuyên môn sư phạm, tăng thêm sự lựa chọn cho người học muốn trở thành GV và theo kịp xu thế chung của giáo dục đại học trên thế giới [4].
Mô hình song song truyền thống được áp dụng phổ biến trong các trường/khoa chuyên đào tạo GV ở Việt Nam. Với mô hình này, quá trình đào tạo GV được thực hiện trong 4 năm (cử nhân đại học) hoặc 3 năm (cử nhân cao đẳng), trong đó việc đào tạo khoa học cơ bản và đào tạo sư phạm (nghiệp vụ) sẽ được tiến hành đồng thời. Mô hình này có ưu thế là người học sớm xác định được được mục tiêu học tập là trở thành GV và mục tiêu này liên tục được củng cố trong một môi trường sư phạm thuận lợi cho hình thành năng lực và nhân cách của các chuyên gia giáo dục. Nhưng nhược điểm của mô hình này là chậm chuyển đổi chương trình để thích ứng với thực tiễn. “Sự trì trệ trong mô hình đào tạo GV có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng là chúng ta chưa thực sự quan tâm làm rõ nền tảng tri thức của nghề dạy học” [5]. Nhận thức được điều này, trong 1- 2 năm trở lại đây, nhiều trường sư phạm thuộc mô hình này đã tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển chương trình nhằm khắc phục những hạn chế trước kia và tiến tới nâng cao chất lượng đào tạo.
Mô hình kế tiếp 3+1 tại trường Đại học Giáo dục (ĐHGD), Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó 3 năm đầu SV được đào tạo khối kiến thức khoa học cơ bản ở các trường thành viên, năm cuối về trường ĐHGD học kiến thức khoa học giáo dục và thực tập làm GV ở trường phổ thông. Mô hình này đã phát huy được tối đa sức mạnh của các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN qua sự kết hợp khoa học cơ bản và khoa học giáo dục. Hiện nay, trường ĐHGD đang tiếp tục điều chỉnh và chuyển sang mô hình đào tạo kết hợp-kế tiếp a+b, theo đó trong giai đoạn a (với 135-137 tín chỉ) SV được đào tạo khối kiến thức khoa học cơ bản trong các lớp môn học cùng với SV các ngành tương ứng của trường ĐHKHTN và trường KHXH-NV. Sang giai đoạn b (với khoảng 28-57 tín chỉ, tuỳ theo chuyên ngành) SV được học khối kiến thức khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm, kiến tập-thực tập sư phạm (KT-TTSP) ở trường phổ thông. Với chuẩn đầu ra được xây dựng bài bản, hệ thống năng lực cần hình thành cho GV được xác định rõ ràng, logic với chương trình đào tạo và cập nhật với đổi mới chương trình phổ thông, mô hình kế tiếp có những ưu thế nổi trội trong việc đào tạo GV có kiến thức chuyên môn vững vàng (vì những năm đầu được đào tạo như một cử nhân các chuyên ngành của khoa học cơ bản). Tuy nhiên, hạn chế của mô hình này là thời lượng phân bổ cho các học phần về khoa học giáo dục, KT-TTSP chưa nhiều (thực tập chỉ chiếm 3% nội dung đào tạo – 4/135 tín chỉ). Điều này sẽ dẫn đến thực tế kĩ năng sư phạm của người học chưa được rèn luyện nhiều, vì thế họ sẽ mất thêm thời gian để hoàn thiện kĩ năng sau khi ra trường. Để khắc phục điều này, trường ĐHGD đã thực hiện việc đăng kí các lớp môn học với số lượng mỗi lớp khoảng 20-25 SV nhằm tăng cường thực hành, rèn luyện các kĩ năng nghề nghiệp cho các GV tương lai. Nội dung các môn học chuyên ngành cũng dành tỉ lệ cho các giờ thực hành nhiều hơn lí thuyết.
Nhìn chung, việc đào tạo GV ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu nhất định: sự mở rộng về quy mô, đa dạng trong mô hình đào tạo; cơ sở vật chất ngày càng được nâng cấp. Trong khoảng 5 năm trở lại đây CTĐT tại các trường sư phạm có nhiều điểm mới theo hướng phát huy năng lực người học. Những đóng góp của các trường sư phạm trong sự nghiệp giáo dục là không thể phủ nhận. Trong đó, quan trọng là việc đào tạo các thế hệ nhà giáo trong hơn 60 năm qua và 1.234.124 GV (năm học 2022 – 2023) đang trực tiếp giảng dạy trong một hệ thống giáo dục đầy đủ các cấp học ở mọi vùng, miền với nhiều loại hình trường lớp. Bên cạnh đó, cũng góp phần đưa giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kể so với nhiều nước có thu nhập tính theo đầu người tương đương.
Tuy nhiên, việc đào tạo GV ở nước ta đang bộc lộ những hạn chế, bất cập so với yêu cầu thực tế, đặc biệt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
Thứ nhất, số lượng các cơ sở đào tạo GV hiện nay quá lớn so với nhu cầu xã hội cũng như tỉ lệ chung của các quốc gia trên thế giới: Phần Lan chỉ có 11 trường đại học có CTĐT GV (bao gồm cả 5 cơ sở đào tạo GV dạy nghề), Úc là 22 cơ sở, Anh là 73 trường. Trong khi đó, theo báo cáo của UNESCO đến năm 2015, Việt Nam cần giảm khoảng 2% GV vì sự suy giảm dân số trong độ tuổi đi học. Điều này dẫn đến một thực tế là hàng vạn SV sư phạm ra trường không tìm được việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Đồng thời, nó cũng làm giảm sức hút của ngành sư phạm.
Thứ hai, CTĐT nhìn chung cấu trúc đã có sự đổi mới theo hướng tăng khối kiến thức chuyên ngành nghiệp vụ và thực tập sư phạm so với chương trình trước kia. Tuy nhiên, khối kiến thức khoa học giáo dục mặc dù được đánh giá là rất quan trọng nhưng thời gian phân bổ cho khối kiến thức này là chưa hợp lý và cần tăng thêm. Sự phối hợp giữa kiến thức khoa học cơ bản với kiến thức khoa học giáo dục còn chưa chặt chẽ. Các trường sư phạm vận dụng chương trình khung do Bộ quy định một cách máy móc và chương trình giữa các trường chưa có sự liên hệ với nhau, ngay cả trong 7 trường sư phạm trọng điểm. Bên cạnh đó, với tính chất đặc thù của các trường sư phạm là trường đào tạo nghề thì thời lượng cho nội dung thực hành nghề (thực tập) chưa thực sự tương xứng và ít hơn rất nhiều với các quốc gia có nền giáo dục sư phạm phát triển. Ví dụ ở Anh, thời gian thực tập là 24 tuần nếu chương trình đào tạo 3 năm; 32 tuần nếu đào tạo 4 năm; ở Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kì thời gian thực tập thường là 10 - 16 giờ/tuần. Đây thực sự là những thách thức cho các cơ sở đào tạo GV trong việc xây dựng và phát triển chương trình đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông hiện nay. Như vậy, có thể thấy điểm yếu trong chương trình đào tạo GV của Việt Nam hiện nay thể hiện sự hạn chế trong gắn kết đào tạo ở trường đại học với thực tiễn nghề nghiệp ở phổ thông.
Thứ ba, xây dựng và phát triển CTĐT giáo viên chưa được thực hiện theo quy trình PDCA; phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá đang chú trọng vào điểm số mà chưa đánh giá được các năng lực cần đạt của người học; chưa có sự tương thích giữa CĐR, chương trình và phương pháp tổ chức dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; xây dựng CĐR chưa đảm bảo tính khoa học về cấu trúc, chưa đảm bảo tính SMART; chưa sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá làm căn cứ để cải tiến chất lượng; chưa có mô hình đánh giá CĐR một cách định lượng.
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Vào những năm 80 của thế kỷ 20, các trường đại học ở các nước phát triển bắt đầu nhận ra khoảng cách ngày càng lớn giữa năng lực của những kỹ sư mới tốt nghiệp với những đòi hỏi thực tế của các ngành kỹ thuật. Sự tiến bộ mạnh mẽ của kỹ thuật đòi hỏi người kỹ sư phải có những năng lực trí tuệ và kỹ năng đặc thù của nghề nghiệp cần thiết để làm chủ được sự tiến bộ đó. Để đạt được điều này, các CTĐT cần phải được xây dựng lại theo hướng tiếp cận phù hợp hơn, nhấn mạnh nền tảng kỹ thuật trong bối cảnh Hình thành Ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành (Conceiving - Designing - Implementing - Operating => CDIO) các hệ thống và sản phẩm thực tế.
CDIO là một mô hình cải tiến CTĐT, giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, đề xướng các cải cách giáo dục để người học có được sự phát triển toàn diện các kiến thức, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, và nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn luôn thay đổi.
Đề xướng CDIO là một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình đào tạo kỹ thuật bậc đại học. Mục tiêu của dự án chủ yếu là nhằm vào sinh viên ngành kỹ thuật trên toàn thế giới, với mong muốn mang tới cho họ một nền giáo dục nhấn mạnh về nền tảng kỹ thuật qua 4 khâu quan trọng từ đầu vào cho tới đầu ra.
Đề xướng CDIO có 3 mục tiêu tổng quát nhằm đào tạo sinh viên có những khả năng:
- Nắm vững kiến thức chuyên sâu hơn về quy tắc cơ bản của kỹ thuật.
- Dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành sản phầm, quy trình và hệ thống mới.
- Hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển kỹ thuật đối với xã hội.
CTĐT tiếp cận CDIO là chương trình tuân thủ các quy trình chặt chẽ, từ khâu xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR), thiết kế khung chương trình, chuyển tải khung chương trình vào thực tiễn đào tạo và đánh giá kết quả học tập của sinh viên cũng như toàn bộ chương trình. Đặc điểm của CTĐT tiếp cận CDIO là được xây dựng dựa trên CĐR về kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu xã hội, trong đó, việc lựa chọn CĐR dựa trên sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là các bên khách quan như sinh viên, cựu sinh viên, các cơ sở giáo dục (các trường phổ thông), các cơ quan quản lý giáo dục; là CTĐT tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng, bao gồm kiến thức nền tảng rộng và sâu với các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm có tính hệ thống; tập trung vào dạy học thực hành, khuyến khích tối đa phương pháp học chủ động, học trải nghiệm và học tích hợp của sinh viên; liên tục được cải tiến thông qua quy trình đảm bảo chất lượng với mục tiêu cao, hướng tới đạt các chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế như ABET, AUN-QA,...
Như vây, CTĐT tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (gọi là năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội. Việc tiếp cận theo phương pháp CDIO sẽ đem lại các lợi ích sau:
- Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực;
- Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi;
- Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông và gắn kết chặt chẽ;
- Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới.
[bookmark: _Toc182474243]1.3.2. Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh
Ở Việt Nam, tiếp cận CDIO trong xây dựng CTĐT được khởi xướng từ năm 2010 đối với một số ngành kỹ thuật của Trường ĐH Bách khoa và Trường đại học Khoa học Tự nhiên thuộc – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, nhiều trường đại học của nước ta đã triển khai xây dựng CTĐT theo tiếp cận CDIO không chỉ trong các ngành kỹ thuật mà trong các ngành đào tạo khác như Luật, Kinh tế… Một số trường đại học có các ngành sư phạm cũng bắt đầu xây dựng CTĐT theo tiếp cận CDIO. Từ đó, nghiên cứu để chỉ ra ý nghĩa, yêu cầu khi xây dựng CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO là một vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn.
Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1959 theo Nghị định số 375/NĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với tên gọi ban đầu là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 29/02/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có Quyết định số 637/QĐ đổi tên Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Ngày 11/07/2011, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1136/TTg-KGVX đưa Trường Đại học Vinh vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia.
Với tiền thân là Trường Đại học sư phạm Vinh, cho đến nay Nhà trường đã đào tạo trên 80.000 cử nhân sư phạm. Trong 57 ngành đào tạo đại học, Trường Đại học Vinh có 14 ngành đào tạo giáo viên là các ngành truyền thống, cung cấp nguồn giáo viên chất lượng cao cho cả nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, chất lượng đào tạo ngành sư phạm luôn được Nhà trường quan tâm hàng đầu. Từ năm 2017, Nhà trường đã xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho tất cả các ngành đào tạo đại học và chuyên ngành đào tạo sau đại học. Để triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, Trường đang tập trung xây dựng các mô hình đào tạo giáo viên nói riêng, đào tạo các nguồn nhân lực nói chung theo tiếp cận năng lực, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống hỗ trợ dạy học E-learning, các hình thức dạy học trực tuyến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác bồi dưỡng thường xuyên cũng được Nhà trường quan tâm đẩy mạnh với các chương trình bồi dưỡng phong phú, đa dạng. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), Nhà trường đã và đang đóng góp có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp học cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Nhà trường đã sớm triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng cho các CTĐT giáo viên. Năm 2017, Nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 1), năm 2023 đạt chuẩn kiểm định chu kỳ 2. Từ năm 2018 đến nay đã có 11 chương trình đào tạo đại học chính quy ngành sư phạm được đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn Quốc gia và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (GD tiểu học, GD mầm non, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Toán học, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục thể chất, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lí, Quản lý giáo dục), trong đó 01 chương trình đào tạo đại học chính quy được đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA là Sư phạm Toán học. 
1.3.2.1. Ý nghĩa của xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh
Tiếp cận CDIO trong xây dựng CTĐT giáo viên giúp cho chương trình được xây dựng một cách hợp lý, logic và khoa học để có thể chuyển hóa kiến thức thành các kỹ năng có thể vận dụng trong thực tiễn giáo dục. Bên cạnh đó, CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO cũng đòi hỏi phải phản ánh được căn cứ lý luận khoa học giáo dục đang được vận dụng phổ biến trong đào tạo đại học trên thế giới, đó là những triết lý, quan điểm, lý thuyết tiến bộ về dạy học: Tiếp cận năng lực; đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; hướng vào người học; hướng tới mục tiêu giáo dục suốt đời; đảm bảo tính dân chủ, nhân văn trong giáo; hoạt động hóa và phát huy tính tự chủ của người học...
Xây dựng CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh có các ý nghĩa sau:
Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên: CTĐT là một trong những thành tố quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng đào tạo giáo viên nói riêng. Khi CTĐT giáo viên được xây dựng tiếp cận CDIO, có nghĩa là nó đã được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, xây dựng CTĐT và tổ chức đào tạo theo CDIO được xem là một giải pháp có ý nghĩa thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh giáo dục phổ thông (GDPT) đang có nhiều đổi mới như hiện nay.
Một trong những điểm nổi bật khác của CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO là tính tích hợp của chương trình. Chương trình luôn hướng tới: Tích hợp các kỹ năng nghề nghiệp như làm việc nhóm và giao tiếp; đề cao việc học tập tích cực và trải nghiệm; liên tục cải tiến thông qua quy trình đảm bảo chất lượng với mục tiêu cao; làm phong phú khóa học với các dự án do sinh viên tự thiết kế - xây dựng và kiểm thử. Có thể hiểu, CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (gọi là năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội.
Gắn kết Nhà trường với trường phổ thông: Trong CTĐT tiếp cận CDIO, yêu cầu thực hành, trải nghiệm được đặt ra ở mức rất cao, bởi có thực hành và trải nghiệm, SV mới hình thành được các kỹ năng nền tảng, kỹ năng cá nhân gắn với nghề nghiệp được đào tạo. Đối với sinh viên sư phạm, môi trường để họ thực hành và trải nghiệm “thực” chính là các trường phổ thông; bên cạnh môi trường “giả định” trong trường đại học. Khi có sự gắn kết giữa trường đại học với trường phổ thông sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo đại học và cơ sở giáo dục phổ thông; tạo điều kiện để sinh viên được tiếp xúc sớm với thực tiễn GDPT; đồng thời huy động được sự tham gia của trường phổ thông vào rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
Tạo ra một đội ngũ giáo viên sáng tạo, có kỹ năng nghề nghiệp cao: Đào tạo theo CDIO sẽ đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng được CĐR của các ngành đào tạo giáo viên. Trong quá trình đào tạo theo CDIO, sinh viên được phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc là các trường phổ thông đang có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, đào tạo theo CDIO, với việc sử dụng các phương pháp, hình thức dạy học tích cực và dựa trên hoạt động thực hành, trải nghiệm còn phát huy được khả năng sáng tạo của sinh viên- tiền đề cho năng lực sáng tạo sau này của người giáo viên.
1.3.2.2. Các yêu cầu khi xây dựng chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh
Khi xây dựng CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này dựa trên các bước của quy trình xây dựng CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO.
Đối với bước xác định mục tiêu đào tạo: Đào tạo giáo viên phải nhằm mục tiêu đáp ứng CĐR, đó là những năng lực và phẩm chất cần thiết để giáo viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn làm tốt vai trò của nhà giáo dục, nhà nghiên cứu độc lập về giáo dục; có khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nghề nghiệp. Mục tiêu đào tạo giáo viên còn phải chú trọng đến khả năng thích ứng cao đối với yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục; sự thay đổi vai trò của người giáo viên trong xã hội hiện đại dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, mục tiêu đào tạo giáo viên vừa phải ổn định ở những giá trị cốt lõi của nghề dạy học, vừa trong trạng thái “động” để phát triển những phẩm chất, năng lực mới mang tính thời đại của người giáo viên.
Đối với bước xây dựng chuẩn đầu ra: CĐR của CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO được xây dựng trên cơ sở phân tích bối cảnh giáo dục và đào tạo, nhu cầu đào tạo giáo viên và đối sánh với CĐR của CTĐT giáo viên hiện tại. CĐR của CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO một mặt phải đảm bảo các khối kiến thức, kỹ năng theo cấu trúc của đề cương CDIO, mặt khác phải tương thích, đáp ứng các yêu cầu được quy định tại chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Từ đó, CĐR của CTĐT giáo viên tiếp cận CDIO, cần phải có các khối kiến thức, kỹ năng sau:
- Khối kiến thức và lập luận ngành sư phạm: Khối này có các CĐR: Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị và pháp luật, văn hoá và xã hội Việt Nam vào các hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống; Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ cốt lõi về khoa học giáo dục, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông… vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển chuyên môn; Vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn về chương trình GDPT hiện hành và kiến thức thực tiễn về phương pháp, phương tiện dạy học các môn học vào các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ thông…
· Khối năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp: Khối này có các CĐR: Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của nhà giáo; thể hiện những phẩm chất và năng lực cá nhân, gồm khả năng kiên trì và linh hoạt, tư duy sáng tạo, khả năng tự nhận thức và tự học, năng lực quản lí thời gian và nguồn lực; thể hiện được năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực GDPT như: năng lực tìm hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục, năng lực giáo dục, dạy học và đánh giá người học, năng lực thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp…
- Khối năng lực giao tiếp và làm việc nhóm: Khối này có các CĐR: Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng ngoại ngữ trong những bối cảnh khác nhau của GDPT; Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng với đồng nghiệp và các đối tượng giáo dục khác trong các hoạt động nghề nghiệp và phát triển chuyên môn…
- Khối năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động dạy học và giáo dục trong bối cảnh nhà trường phổ thông, xã hội và môi trường.
- Khối này có các CĐR: Nhận thức được mối liên hệ giữa bối cảnh xã hội và bên ngoài đối với GDPT; Xác định được bối cảnh nhà trường phổ thông để phục vụ các hoạt động nghề nghiệp; Thể hiện khả năng hình thành ý tưởng trong thực tiễn hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông; Thể hiện khả năng thiết kế/lập kế hoạch trong thực tiễn hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông; Thể hiện việc thực hiện hiệu quả các hoạt động trong thực tiễn nghề nghiệp GDPT; Thể hiện năng lực đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động trong thực tiễn nghề nghiệp GDPT...
Đối với bước xây dựng CTĐT tiếp cận CDIO: Khi xây dựng CTĐT giáo viên cho từng ngành, cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về mục tiêu CTĐT, cấu trúc CTĐT, lộ trình và kế hoạch đào tạo.
- Mục tiêu CTĐT: Mục tiêu CTĐT trong đào tạo giáo viên vừa phải phản ánh được mục tiêu chung của việc đào tạo (đã được đề cập ở trên); vừa phải phù hợp với yêu cầu đào tạo giáo viên của từng cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông). Từ đó, phải cụ thể hóa mục tiêu chung của đào tạo giáo viên thành mục tiêu chương trình của từng ngành đào tạo giáo viên.
- Cấu trúc CTĐT: Cấu trúc CTĐT của các ngành sư phạm cần bao gồm các khối KT, KN theo quy định của CDIO và của các trường ĐH đào tạo giáo viên. Tổng khối lượng CTĐT của các ngành sư phạm có thể từ 125 đến 130 tín chỉ, hiện nay ở Trường Đại học Vinh xây dựng với 126 tín chỉ. Trong đó, cần đảm bảo sự bố trí hợp lý thời lượng CTĐT cho từng khối KT, KN. Nên dành thời lượng nhiều hơn cho khối năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; khối năng lực thực hành nghề nghiệp.
- Lộ trình và kế hoạch đào tạo: Lộ trình và kế hoạch đào tạo của các ngành sư phạm cần được xây dựng phù hợp với tiếp cận CDIO và phù hợp với đặc trưng đối với đào tạo giáo viên, phải được thiết kế và công bố ngay từ đầu khóa học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của giảng viên, học tập của SV.
	Đối với bước xây dựng đề cương chi tiết học phần, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên
- Xây dựng đề cương chi tiết học phần: Đề cương chi tiết học phần có đầy đủ thông tin theo quy định: Họ tên giảng viên; tên học phần; mã học phần; số tín chỉ; loại học phần; giờ tín chỉ đối với các hoạt động; mục tiêu học phần; tóm tắt nội dung học phần; nội dung chi tiết học phần; học liệu; hình thức tổ chức dạy học; quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên; phương thức kiểm tra, đánh giá học phần; ngày phê duyệt; cấp phê duyệt. Mỗi học phần phải có đóng góp rõ ràng trong việc đạt được CĐR của CTĐT giáo viên.
- Xây dựng nội dung dạy học: Nội dung dạy học các học phần trong CTĐT giáo viên phải có cấu trúc logic, cập nhật và tích hợp.
- Lựa chọn phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV trong CTĐT giáo viên phải đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR.
Đối với bước kiểm tra theo tiêu chuẩn CDIO: Kiểm tra CTĐT giáo viên theo tiêu chuẩn CDIO, đòi hỏi phải dựa vào 12 tiêu chuẩn của CDIO. Việc kiểm tra không chỉ được tiến hành ở bước cuối cùng của quy trình xây dựng CTĐT tiếp cận CDIO mà được tiến hành ở tất cả các bước của quy trình này.
1.3.2.3. Một số tồn tại, hạn chế khi xây dựng chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh
Sau khi thống kê kết quả đánh giá ngoài của 28 chương trình đào tạo (23 CTĐT trình độ Đại học và 05 CTĐT trình độ Thạc sĩ) của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019-2023 theo thông tư 04/2016 của Bộ GD&ĐT, chúng tôi nhận thấy số tiêu chí đạt điểm 3 nhiều nhất thuộc về các tiêu chí sau đây (Hình 1):
+ Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật
+ Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng
+ Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng
+ Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
+ Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 
+ Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
Hình 1. Thống kê 28 chương trình đào tạo bị điểm 3 ở các tiêu chí trong chu kỳ kiểm định 2019-2023
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Kết quả này đã chứng tỏ các chương trình đào tạo của Nhà trường có các tồn tại, hạn chế nhất định. Các tồn tại này đã được chỉ ra thông qua các lỗ hổng, nguyên nhân và hệ quả (Bảng 1): 
Bảng 1. Các lỗ hổng, nguyên nhân và hệ quả trong phát triển CTĐT

	TT
	Các lỗ hổng
	Nguyên nhân
	Hệ quả

	1
	Mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp chưa rõ ràng
	- Thiếu mô hình năng lực nghề nghiệp
- Chưa thiết lập được mỗi quan hệ giữa năng lực với các chuẩn đầu ra
	Thiếu thông tin để thực hiện bước 4 trong chu trình PDCA đã đề cập đến ở trên

	2
	Đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo không rõ ràng
	- Thiếu mô hình phân nhiệm các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các chuẩn đầu ra học phần
- Mô hình về mối tương quan giữa chuẩn đầu ra - nội dung và phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá chưa rõ ràng
	Triển khai quá trình dạy học chưa nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (bước 2 trong chu trình PDCA)


	3
	Chưa đánh giá được mức độ đạt được chuẩn đầu ra
	- Thiếu mô hình đánh giá chuẩn đầu ra
- Thiếu mô hình đánh giá kết quả học tập
	Chưa đánh giá được kết quả học tập theo chuẩn đầu ra (bước 3 trong chu trình PDCA)


Từ những lỗ hỗng nêu trên sẽ dẫn đến những khó khăn cho Nhà trường trong việc đáp ứng các quy định của Nhà nước: 
- “Đánh giá kết quả học tập của người học phải dựa trên chuẩn đầu ra, phải làm rõ mức độ đạt được của người học theo các cấp độ tư duy quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và chương trình đào tạo” [16]
- Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp: “Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo” [17]. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu thông tin về đạt CĐR CTĐT khi xét tốt nghiệp (bắt đầu từ 2025) 
- Giảng viên và người học thiếu thông tin về mức độ đạt CĐR học phần để cải tiến hoạt động dạy và hoạt động học.
	- Nhà tuyển dụng thiếu thông tin về hồ sơ năng lực người học khi sử dụng hồ sơ tốt nghiệp người học để đánh giá trong tuyển dụng.
	Khi nhận diện được những lỗ hổng đó, Trường Đại học Vinh đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Một trong những thành công trong nghiên cứu của chúng tôi là đã xây dựng được mô hình phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng năng lực và đáp ứng chuẩn đầu ra.
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[bookmark: _Toc182474247]2.1. Các căn cứ để xây dựng khung chuẩn chương trình đào tạo giáo viên của Trường Đại học Vinh
Khung chuẩn CTĐT giáo viên của Trường Đại học Vinh được xây dựng dựa trên sự nghiên cứu, đối sánh với các văn bản sau:
- Đề cương CDIO phiên bản 3.0 và Tiêu chuẩn CDIO phiên bản 3.0;
- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
- Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể;
- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Hướng dẫn đánh giá AUN-QA cấp chương trình đào tạo phiên bản 4.0;
- Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học; 
- Kết quả tham vấn ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT của 15 ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Vinh năm 2021;
- Kết quả rà soát, chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT của 15 ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Vinh được sử dụng cho nghiệm thu mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT lần thứ nhất theo Quyết định số 1918/QĐ-ĐHV ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022 của Hội đồng trường ban hành Tầm nhìn, sứ mạng của Trường Đại học Vinh;
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022 của Hội đồng trường ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045.
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2.2.1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học của Trường Đại học Vinh có kiến thức sâu, rộng về khoa học bộ môn và khoa học giáo dục; có phẩm chất nhà giáo; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình dạy học bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
2.2.1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Sư phạm của Trường Đại học Vinh có khả năng:
PO1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức lí thuyết sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của ngành.
PO2. Thể hiện được các kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
PO3. Thể hiện được các kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. 
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2.2.2.1. Khung năng lực của sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên
	Năng lực cốt lõi
	Biểu hiện/Thành tố của năng lực
	PLO
	CLO

	


1. Năng lực dạy học
	1.1. Kiến thức chuyên môn

	1.1.1.Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật

	1.1.1.1. Hiểu  biết xu thế đổi mới giáo dục và các chính sách về giáo dục của quốc gia   

	
	
	
	1.1.1.2. Nhận diện được điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, quốc gia và tương lai của giáo dục

	
	
	
	1.1.1.3. Đề xuất được phương pháp áp dụng các chính sách và quy trình giáo dục dựa trên nhu cầu và bối cảnh địa phương

	
	
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	1.1.2.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản của nhóm ngành và ngành vào dạy học 

	
	
	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo giáo viên
	1.1.3.1. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo vào dạy học 

	
	
	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	1.1.4.1. Vận dụng được các kiến thức về giáo dục học, tâm lí học vào dạy học 

	
	
	
	1.1.4.2. Vận dụng được các kiến thức về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn và dạy học

	
	1.2. Kỹ năng sư phạm
	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	2.1.1.1. Thể hiện tư duy phản biện thông qua tiếp nhận thông tin; đưa ra các lập luận, giả định, dẫn chứng liên quan; đánh giá các giả định và đưa ra quyết định

	
	
	
	2.1.1.2. Thể hiện tư duy hệ thống thông qua phân tích các mối liên hệ, tác động giữa các thành phần trong hệ thống; tác động của hệ thống đến môi trường xung quanh. 

	
	
	
	2.1.1.3. Thể hiện kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua nhận diện vấn đề; thu thập và làm rõ thông tin; đề xuất được các phương án giải quyết; vận dụng cách giải quyết vấn đề trong các tình huống khác nhau.

	
	
	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học

	2.1.2.1. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để thực hiện các hoạt động dạy học

	
	
	
	2.1.2.2. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học trong quá trình thực hành nghề nghiệp

	
	
	
	2.1.2.3. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để truyền bá tri thức trong dạy học 

	
	
	
	2.1.2.4. Tạo lập được học liệu số trong dạy học 

	
	
	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng dạy học 
	2.1.3.1. Xây dựng được kế hoạch dạy học 

	
	
	
	2.1.3.2. Sử dụng được các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

	
	
	
	2.1.3.3. Thực hiện được kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực

	
	
	
	2.1.3.4. Xây dựng được các tư liệu dạy học đáp ứng mục tiêu dạy học

	
	
	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong dạy học 
	3.2.2.1. Sử dụng được ngoại ngữ để nghiên cứu các tài liệu dạy học

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp 
	[bookmark: OLE_LINK124]4.1.1.1. Phân tích bối cảnh tự nhiên, xã hội nghề nghiệp  tác động đến dạy học 

	
	
	
	4.1.1.2. Phân tích được điều kiện kiện thực tế của nhà trường, địa phương, quốc gia tác động đến dạy học.

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong dạy học 
	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK125]4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng dạy học

	
	
	
	4.2.1.2. Phác thảo mục tiêu dạy học 

	
	
	
	4.2.1.3. Phác thảo quy trình dạy học 

	
	
	
	4.2.1.4. Dự kiến các hoạt động dạy học 

	
	
	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy học 
	4.2.2.1. Xác định mục tiêu, nội dung dạy học 

	
	
	
	4.2.2.2. Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu

	
	
	
	4.2.2.3. Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện kế hoạch dạy học 

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động dạy học 
	4.2.3.1. Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học

	
	
	
	4.2.3.2. Phát huy được tính chủ động, tích cực, hợp tác của người học trong quá trình tổ chức dạy học 

	
	
	
	4.2.3.3. Tạo không gian học tập tích cực, thân thiện

	
	
	
	4.2.3.4. Theo dõi sự tiến bộ của người học và đưa ra hỗ trợ phù hợp

	
	
	4.2.4. Phát triển chương trình môn học phù hợp với đối tượng người học và thực tiễn địa phương
	4.2.4.1. Đánh giá được hiệu quả, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong hoạt động dạy học 

	
	
	
	4.2.4.2. Đề xuất được các giải pháp cải tiến hoạt động dạy học 

	
	
	
	4.2.4.3. Phát triển chương trình môn học phù hợp với đối tượng người học và thực tiễn địa phương

	
	1.3. Trách nhiệm và sáng tạo
	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	2.1.5.1. Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các kiến thức mới liên quan đến nội dung dạy học

	
	
	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	2.1.6.1 Trung thực và trách nhiệm trong hoạt động dạy học

	2. Năng lực giáo dục
	2.1. Nhận diện được người học

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	1.1.1.1. Hiểu  được tâm lý lứa tuổi của người học, xác định được điểm điểm mạnh và hạn chế của người học để giúp các em học tập tốt hơn  

	
	
	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	1.1.4.1. Phân tích, tổng hợp  được nhu cầu, sở thích, ngôn ngữ, các sai lầm thường gặp và các giai đoạn phát triển của người học 

	
	
	
	1.1.4.2. Phân tích được tác động (lợi ích, thách thức) của bối cảnh xã hội đến người học

	
	
	
	1.1.4.3. Hiểu rõ mục tiêu, triết lý và yêu cầu giáo dục để hỗ trợ người học  

	
	2.2. Kỹ năng tư vấn và hỗ trợ người học
	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong giáo dục
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK50]2.1.2.1. Sử dụng công nghệ thông tin trong tư vấn và hỗ trợ người học

	
	
	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng giáo dục 
	2.1.3.1. Sử dụng các phương pháp tư vấn và hỗ trợ người học phù hợp với tâm lý lứa tuổi 

	
	
	
	2.1.3.2. Đề xuất được phương pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với đối tượng người học và bối cảnh cụ thể  

	
	
	
	2.1.3.3. Xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện

	
	
	
	2.1.3.4. Xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá và phản hồi sự tiến bộ của người học

	
	
	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong giáo dục
	[bookmark: OLE_LINK73]3.1.1.1. Thu hút người học tham gia học tập hợp tác để phát triển các kỹ năng xã hội, học thuật và cảm xúc của các em

	
	
	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong giáo dục


	3.2.1.1. Lắng nghe, thấu hiểu, khuyến khích, thuyết phục, thúc đẩy động lực và ý chí giúp người học khắc phục khó khăn và vươn lên trong học tập


	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong giáo dục
	4.1.1.1. Phân tích, tổng hợp được bối cảnh thực tế và các yêu cầu về tư vấn và hỗ trợ người học 

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề giáo dục
	[bookmark: OLE_LINK97]4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng về việc tư vấn và hỗ trợ người học theo đối tượng dạy học cụ thể

	
	
	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch giáo dục
	4.2.3.1. Xây dựng được kế hoạch hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học theo đối tượng dạy học cụ thể

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động giáo dục 
	4.2.3.1. Triển khai hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học theo đối tượng dạy học cụ thể

	
	
	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động giáo dục
	4.2.4.1. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học

	
	2.3. Đồng cảm và tôn trọng người học
	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi

	2.1.5.1. Tìm hiểu, cập nhật những vấn đề của người học cần tư vấn và hỗ trợ trong xu thế phát triển của xã hội và các chính sách liên quan

	
	
	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo


	2.1.6.1. Hiểu và chia sẻ cảm xúc của người học.

	
	
	
	2.1.6.2. Tôn trọng sự khác biệt cá nhân của người học.

	
	
	
	2.1.6.3. Khuyến khích người học vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu

	3. Năng lực kết nối cộng đồng

	3.1. Hiểu về kết nối cộng đồng trong dạy học










	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên









	1.1.4.1. Hiểu  được các mạng lưới kết nối cộng đồng  đối với cấp học

	
	
	
	1.1.4.2. Nhận diện được điều kiện thực tế về kết nối cộng đồng trong giáo dục hiện nay

	
	
	
	1.1.4.3. Phân tích được tác động (lợi ích, thách thức) của kết nối cộng đồng trong việc dạy học và giáo dục người học   

	
	
	
	1.1.4.4. Đề xuất được phương pháp kết nối cộng đồng hỗ trợ người học tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện nâng cao chất lượng giáo dục  

	
	
	
	1.1.4.5. Hiểu rõ mục tiêu, triết lý và yêu cầu, nguyên tắc của việc kết nối cộng đồng các bên liên quan trong dạy học và giáo dục

	
	3.2. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tích cực trong cộng đồng
	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong kết nối cộng đồng

	[bookmark: RANGE!E47]2.1.2.1. Sử dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động kết nối cộng đồng  

	
	
	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong kết nối cộng đồng
	
3.1.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong kết nối cộng đồng

	
	
	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong kết nối cộng đồng
	3.2.1.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong kết nối cộng đồng một cách hiệu quả  


	
	
	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong kết nối cộng đồng
	3.2.2.1. Sử dụng được ngoại ngữ trong kết nối cộng đồng một cách hiệu quả

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong kết nối cộng đồng
	4.1.1.1. Phân tích, tổng hợp được bối cảnh thực tế và các yêu cầu về kết nối cộng đồng

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong kết nối cộng đồng
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng về  về việc kết nối cộng đồng theo đối tượng dạy học cụ thể

	
	
	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch trong kết nối cộng đồng
	4.2.2.1. Xây dựng được kế hoạch hoạt động kết nối cộng đồng theo đối tượng dạy học cụ thể

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động kết nối cộng đồng
	4.2.3.1. Triển khai hoạt động kết nối cộng đồng theo đối tượng dạy học cụ thể

	
	
	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động trong kết nối cộng đồng
	4.2.4.1. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động kết nối cộng đồng

	
	3.3. Tôn trọng, dẫn dắt và hợp tác trong kết nối cộng đồng
	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	[bookmark: RANGE!E48]2.1.5.1. Thể hiện sự tôn trọng với những thay đổi trong kết nối cộng đồng 

	
	
	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo



	2.1.6.1. Tham gia và khuyến khích đồng nghiệp và người học tham gia các buổi thảo luận hoặc thử thách trí tuệ liên quan đến những vấn đề xã hội hiện tại

	
	
	
	2.1.6.2. Thể hiện được thái độ, tác phong của một nhà giáo trong triển khai kết nối cộng đồng 

	4. Năng lực phát triển chuyên môn và NCKH

	4.1. Kiến thức về phát triển chuyên môn và NCKH

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	1.1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản để ứng dụng vào điều kiện thực tế phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	[bookmark: OLE_LINK22]1.1.2.1. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành vào phát triển chuyên môn  và NCKH 

	
	
	1.1.3. Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, chuyên sâu của ngành đào tạo
	[bookmark: OLE_LINK24]1.1.3.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành vào NCKH  và phát triển chuyên môn  

	
	
	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên


	1.1.4.1. Hiểu  biết về xu thế về đổi mới giáo dục và các chính sách yêu cầu về phát triển chuyên môn và NCKH  

	
	
	
	1.1.4.2. Phân tích được tính cấp thiết của việc phát triển chuyên môn và NCKH phù hợp với thực tế dạy học và giáo dục   

	
	




4.2. Kỹ năng thực hiện các hoạt động phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo

 
	2.1.1.1. Thể hiện tính tư duy phản biện, tư duy hệ thống trong phát triển chuyên môn và NCKH 

	
	
	
	2.1.1.1. Đề xuất được các vấn đề có tính hệ thống và đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề sáng tạo liên quan đến lĩnh vực phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học
	2.1.2.1. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng và internet vào phát triển chuyên môn và NCKH  

	
	
	2.1.4. Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	2.1.4.1. Vận dụng được các phương pháp NCKH chuyên ngành để phát triển chuyên môn và NCKH 


	
	
	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học
	[bookmark: RANGE!E68]3.1.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác trong  phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học
	[bookmark: RANGE!E69]3.2.1.1.Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học

	3.2.2.1. Sử dụng được ngoại ngữ trong phát triển chuyên môn và NCKH



	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp vào phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	4.1.1.2. Phân tích được yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong phát triển chuyên môn nghiên cứu khoa học


	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng về hoạt động phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK109]4.2.1.2. Đề xuất được các ý tưởng về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và NCKH

	
	
	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học

	4.2.2.1. Xây dựng được kế hoạch hoạt động phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK112]4.2.2.2. Xây dựng được kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và NCKH

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học

	4.2.3.1. Triển khai hoạt động phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK115]4.2.3.2. Triển khai kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và NCKH

	
	
	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học



	[bookmark: OLE_LINK118]4.2.4.1. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	4.2.4.2. Đề xuất các giải pháp cải tiến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và NCKH

	
	4.3. Trách nhiệm, đam mê và liêm chính trong phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học

	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi


	2.1.5.1 Thể hiện tính chủ động, trách nhiệm trong phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	2.1.5.2. Nuôi dưỡng và giữ vững niềm đam mê trong phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo


	2.1.6.3. Truyền cảm hứng cho đồng nghiệp và người học trong phát triển chuyên môn và NCKH

	
	
	
	2.1.6.8. Thể hiện đạo đức nghiên cứu và liêm chính trong phát triển chuyên môn và NCKH



2.2.2.2. Khung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên
[bookmark: _Hlk183101282]Khung chuẩn đầu ra trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên gồm 18 chuẩn đầu ra cấp 3 như sau:
	[bookmark: _Hlk183101196]
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	

1. Kiến thức và lập luận ngành
	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	



4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	
	

	
	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo giáo viên
	
	

	
	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	
	

	


2. Kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	
	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	
	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
	

	
	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	
	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	
	2.1.4. Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	
	

	
	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	
	

	
	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	3. Làm việc nhóm và giao tiếp
	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	
	

	
	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	
	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	
	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	
	


[bookmark: _Toc182474251]2.3. Đối sánh với khung trình độ quốc gia Việt Nam theo Quyết định1982QĐ/TTg
	[bookmark: _Hlk168495221]Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	[bookmark: _Hlk168495210]Khung trình độ Quốc gia theo Quyết định 1982QĐ/TTg

	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
	KIẾN THỨC

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn

	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo giáo viên
	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.

	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể

	KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP 
	KỸ NĂNG, MỨC ĐỘ TỰ CHỦ 
VÀ TRÁCH NHIỆM 

	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi

	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.


	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

	2.1.4. Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân

	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

	LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	KỸ NĂNG, MỨC ĐỘ TỰ CHỦ
VÀ TRÁCH NHIỆM

	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định

	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp

	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH
	KỸ NĂNG, MỨC ĐỘ TỰ CHỦ
VÀ TRÁCH NHIỆM

	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác

	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

	4.2.3. Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm


[bookmark: _Toc182474252][bookmark: _Hlk182207106]2.4. Đối sánh với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20/2018/TTBGDĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
	TIÊU CHÍ

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo giáo viên
	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh 

	KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP 
	TIÊU CHÍ

	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường


	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

	2.1.4. Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2: Phẩm chất nhà giáo

	LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	TIÊU CHÍ

	3.1.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và quản lí nhóm hiệu quả trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp
	Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH
	TIÊU CHÍ

	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

	4.2.3. Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


[bookmark: _Toc182474253][bookmark: _Hlk182209473]2.5. Đối sánh với Khung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo giáo viên theo Quyết định số ……./ĐT-ĐHV ngày .... /…/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh
[bookmark: _Toc182474254]2.5.1. Mục tiêu CTĐT
	Mục tiêu CTĐT Giáo viên 2024
	Mục tiêu CTĐT Giáo viên 2021

	1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Sư phạm của Trường Đại học Vinh có kiến thức sâu, rộng về khoa học giáo dục và khoa học bộ môn; có phẩm chất nhà giáo; năng lực dạy học, giáo dục, quản lí và phát triển chương trình môn học; khả năng tự định hướng và phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
PO1. Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức lí thuyết sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của ngành.
PO2. Thể hiện các kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
PO3. Thể hiện các kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
	1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học của Trường Đại học Vinh có kiến thức sâu, rộng về khoa học bộ môn và khoa học giáo dục; có phẩm chất nhà giáo; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình dạy học bộ môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
PO1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức lí thuyết sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của ngành.
PO2. Thể hiện được các kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
PO3. Thể hiện được các kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.


[bookmark: _Toc182474255]2.5.2. Chuẩn đầu ra CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) năm 2024
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
(PLO) năm 2021

	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	1.1.1. Diễn giải được các vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản của nhóm ngành

	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo giáo viên
	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành được đào tạo
1.3.1. Vận dụng được kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và ứng dụng
1.3.2. Vận dụng được kiến thức nâng cao về khoa học giáo dục

	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	1.2.1. Diễn giải được quy luật phát triển tâm lí, nhận thức, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh
1.2.2. Phân tích được bản chất, quy trình thực hiện các phương pháp lập kế hoạch, dạy học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn học
1.2.3. Phân tích được bản chất, quy trình thực hiện các phương pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường

	KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP 

	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	2.1.1. Lựa chọn được cách tiếp cận, công cụ, kỹ thuật phù hợp cho tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo

	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	2.1.3. Áp dụng được công nghệ trong thiết kế, vận hành hoạt động dạy học và quản lý nhà trường

	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	2.1.4. Vận dụng được các kỹ năng dạy học môn học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
2.1.5. Vận dụng được các kỹ năng giáo dục cơ bản để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục

	2.1.4. Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	2.1.6. Áp dụng được các kỹ năng thực hành, thí nghiệm cơ bản phục vụ cho hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học

	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	2.1.2. Vận dụng được kỹ năng tự học để chủ động phát triển bản thân và thích ứng với sự thay đổi

	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	2.2.1. Thể hiện tinh thần học tập, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo
2.2.2. Thể hiện tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của người giáo viên

	LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	3.1.1. Vận dụng được kỹ năng hợp tác với các bên liên quan để chia sẻ thông tin trong học tập và thực hành nghề nghiệp
3.1.2. Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong học tập và thực hành nghề nghiệp

	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	3.2.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp

	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp

	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH
	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, địa phương đối với giáo dục phổ thông/giáo dục mầm non
4.1.2. Phân tích được bối cảnh trường phổ thông đối với các hoạt động dạy học và giáo dục

	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	4.2.1. Hình thành ý tưởng về kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục

	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	4.2.2. Thiết kế kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục

	4.2.3. Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	4.2.3. Triển khai xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục

	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	4.2.4. Vận hành kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục
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2.6. Đối sánh với CTĐT giáo viên quốc tế
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Đại học California của Mỹ
(California standards for the teaching profession (CSTP) 2024)

	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
	TIÊU CHUẨN

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	Tiêu chuẩn 3. Hiểu và tổ chức các kiến thức theo chủ đề phục vụ việc học tập của học sinh

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành đào tạo giáo viên
	Tiêu chuẩn 3. Hiểu và tổ chức các kiến thức theo chủ đề phục vụ việc học tập của học sinh

	1.1.3. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo giáo viên
	Tiêu chuẩn 3. Hiểu và tổ chức các kiến thức theo chủ đề phục vụ việc học tập của học sinh

	1.1.4. Vận dụng được các kiến thức về khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn ngành đào tạo giáo viên
	Tiêu chuẩn 3. Hiểu và tổ chức các kiến thức theo chủ đề phục vụ việc học tập của học sinh

	KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP 
	TIÊU CHUẨN

	2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Tiêu chuẩn 1. Thu hút và hỗ trợ tất cả học trong học tập

	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, kĩ năng chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 1. Thu hút và hỗ trợ tất cả học sinh trong học tập
Tiêu chuẩn 4. Lập kế hoạch giảng dạy và thiết kế trải nghiệm học tập cho tất cả học sinh

	2.1.3. Sử dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Tiêu chuẩn 3. Hiểu và tổ chức các kiến thức theo chủ đề phục vụ việc học tập của học sinh

	2.1.4. Sử dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Tiêu chuẩn 3. Hiểu và tổ chức các kiến thức theo chủ đề phục vụ việc học tập của học sinh


	2.1.5. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Tiêu chuẩn 2. Tạo và duy trì môi trường học tập hiệu quả cho học sinh


	2.1.6. Thể hiện được đạo đức và phong cách nhà giáo
	Tiêu chuẩn 6. Phát triển như một nhà giáo dục chuyên nghiệp

	LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	TIÊU CHUẨN

	3.1.1. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 1. Thu hút và hỗ trợ tất cả sinh viên trong học tập

	3.2.1. Sử dụng được các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 1. Thu hút và hỗ trợ tất cả sinh viên trong học tập

	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp, hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	

	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH
	TIÊU CHUẨN

	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nghề nghiệp trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 4. Lập kế hoạch giảng dạy và thiết kế trải nghiệm học tập cho tất cả học sinh

	4.2.1. Đề xuất được các chủ đề trong dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 4. Lập kế hoạch giảng dạy và thiết kế trải nghiệm học tập cho tất cả học sinh
Tiêu chuẩn 5. Đánh giá học tập của học sinh

	4.2.2. Thiết kế được kế hoạch dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 4. Lập kế hoạch giảng dạy và thiết kế trải nghiệm học tập cho tất cả học sinh

	4.2.3. Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 4. Lập kế hoạch giảng dạy và thiết kế trải nghiệm học tập cho tất cả học sinh

	4.2.4. Đánh giá được các hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tiêu chuẩn 5. Đánh giá học tập của học sinh
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[bookmark: _Toc182474259]3.1. Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	KĨ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

	Tiêu chí
	Chỉ báo

	2.1. Kĩ năng cá nhân và nghề nghiệp

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]2.1.1. Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo

	
1. Thể hiện tư duy phản biện
	1.1. Tiếp nhận và tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu

	
	1.2. Đưa ra các lập luận, giả định, dẫn chứng liên quan đến vấn đề đó

	
	1.3. Đánh giá các dẫn chứng và đưa ra quyết định

	
	1.4. Trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc

	
2. Thể hiện tư duy hệ thống
	2.1. Xác định được các thành phần của hệ thống, mối liên hệ giữa các thành phần

	
	2.2. Phân tích các mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống, tác động của hệ thống đến môi trường xung quanh

	
	2.3. Đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, khả thi

	
	2.4. Đề xuất được các vấn đề mới dựa trên nền tảng các vấn đề đã có

	3. Thể hiện kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	3.1. Nhận diện vấn đề cần giải quyết

	
	3.2. Thu thập và làm rõ thông tin có liên quan đến vấn đề

	
	3.3. Đề xuất được các phương án giải quyết vấn đề

	
	3.4. Vận dụng cách giải quyết vấn đề trong những tình huống khác nhau

	2.1.2. Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	1. Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học và giáo dục
	1.1. Lạ chọn và sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để thực hiện các hoạt động học tập

	
	1.2. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học và giáo dục trong quá trình thực hành nghề nghiệp

	
	1.3. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để truyền bá tri thức trong dạy học và giáo dục

	
	1.4. Tạo lập được học liệu số trong dạy học và giáo dục

	2. Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học
	2.1. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học

	
	2.2. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn

	
	2.3. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để triển khai, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn

	
	2.4. Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng, internet để truyền bá tri thức trong lĩnh vực chuyên môn

	2.1.3. Sử dụng thành thạo các kĩ năng dạy học và giáo dục

	

1. sử dụng thành thạo kĩ năng dạy học
	1.1. Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục

	
	1.2. Sử dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực

	
	1.3. Thực hiện được kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực

	
	1.4. Xây dựng được các tư liệu dạy học đáp ứng mục tiêu dạy học và giáo dục

	2. Sử dụng thành thạo kĩ năng giáo dục
	2.1. Hiểu được tâm lí học sinh phổ thông

	
	2.2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong quá trình thực tập nghề nghiệp

	
	2.3. Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục cho học sinh trong quá trình thực tập nghề nghiệp.

	
	2.4. Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

	2.1.4. Sử dụng thành thạo các kĩ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục

	
1. Sử dụng được kĩ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	1.1. Hiểu được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

	
	1.2. Sử dụng được một số phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

	
	1.3. Xác định được vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành

	
	1.4. Dự kiến/Đề xuất được các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

	
2. Sử dụng được kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục
	2.1. Vận dụng được phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

	
	2.2. Sử dụng được một số phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (phương pháp quan sát, điều tra, thực nghiệm giáo dục,…).

	
	2.3. Xác định được vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu về khoa học giáo dục

	
	2.4. Dự kiến/Đề xuất được các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về khoa học giáo dục.

	2.2.1. Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi

	1. Thể hiện kĩ năng tự học
	1.1. Chủ động tìm kiếm thông tin, tư liệu phục vụ cho hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp 

	
	1.2. Xác định mục tiêu học tập, áp dụng các phương pháp học tập phù hợp

	
	1.3. Tự lập kế hoạch và tổ chức thời gian học tập để đạt được mục tiêu đã đề ra

	
	1.4. Thường xuyên phấn đấu để đạt được mục tiêu đặt ra và yêu cầu của nghề nghiệp

	
2. Thể hiện kĩ năng tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	2.1. Chủ động, tích cực hoàn thành tốt công việc của mình; bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng của mình

	
	2.2. Chủ động theo đuổi mục tiêu của mình, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.

	
	2.3. Điều chỉnh thái độ, hành vi của mình; quyết tâm vượt qua thử thách 

	
	2.4. Thay đổi tư duy, thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với thay đổi của xã hội và nghề nghiệp

	2.2.2. Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo

	
1. Thể hiện đạo đức nhà giáo
	1.1. Thể hiện lối sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng.

	
	1.2. Thể hiện sự tâm huyết với nghề nghiệp; tận tuỵ với công việc

	
	1.3. Thể hiện tự phê bình và phê bình; chủ động khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm của bản thân

	
2. Thể hiện phong cách nhà giáo
	2.1. Lựa chọn trang phục, trang sức giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường nghề nghiệp 

	
	2.2. Thể hiện tính kỉ luật, trách nhiệm, lối sống hoà đồng với mọi người xung quanh

	
	2.3. Thể hiện tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong trong giao tiếp

	
	2.4. Thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu, quý trọng lẫn nhau, biết quan tâm đến những người xung quanh, thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng



	LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

	Tiêu chí
	Chỉ báo

	3.1. Làm việc nhóm

	3.1.1. Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm trong học tập và hoạt nghề nghiệp

	1. Tổ chức và hoạt động nhóm hiệu quả
	1.1. Xác định quy trình thành lập nhóm, lựa chọn thành viên

	
	1.2. Xây dựng nguyên tắc hoạt động của nhóm

	
	1.3. Xác định nhiệm vụ và phân công thành viên thực hiện phù hợp

	
	1.4. Chủ động thực hiện nhiệm vụ; lắng nghe, phản hồi; chia sẻ trách nhiệm về kết quả làm việc nhóm

	2. Phát triển và quản lí nhóm
	2.1. Đề xuất các mục tiêu, xây dựng kế hoạch làm việc nhóm

	
	2.2. Triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát hoạt động nhóm

	
	2.3. Đánh giá kết quả và điều chỉnh hoạt động nhóm

	
	2.4. Hợp tác hiệu quả với các bên liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

	3.2. Giao tiếp

	3.2.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp 

	
Giao tiếp bằng lời
	1.1. Trình bày các ý kiến quan điểm một cách rõ ràng, logic, mạch lạc

	
	1.2. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, bao gồm việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp và phát âm chính xác.

	
	1.3. Phân tích, đánh giá và rút ra kết luận từ các tài liệu đọc được

	
	1.4. Tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận, thể hiện sự tự tin và khả năng phản biện.

	2. Giao tiếp bằng văn bản
	2.1. Lựa chọn được phần mềm chuyên dụng phù hợp để soạn thảo văn bản, báo cáo

	
	2.2. Xây dựng văn bản, báo cáo dự án có đầy đủ các phần theo quy định; cấu trúc hợp lý 

	
	[bookmark: OLE_LINK46]2.3. Sử dụng ngôn ngữ viết trong sáng, câu văn đúng ngữ pháp, phù hợp với văn phong khoa học

	
	2.4. Trích dẫn trong văn bản, báo cáo và danh mục tài liệu tham khảo tuân thủ theo các chuẩn mực văn bản, báo cáo khoa học

	3. Thuyết trình các sản phẩm học tập và nghiên cứu
	3.1. Thiết kế được các slide (video) đảm bảo tính logic, khoa học, thể hiện tóm tắt nội dung cơ bản.   

	
	3.2. Sử dụng cỡ chữ, màu sắc đảm bảo tính thẩm mỹ; đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn

	
	3.3. Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin và quản lí thời gian hợp lí 

	
	3.4. Thể hiện được phong thái tự tin, giọng điệu, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe

	
	3.5. Trả lời đầy đủ câu hỏi đặt ra bởi người nghe

	[bookmark: OLE_LINK15]4. Giao tiếp điện tử/ đa truyền thông
	4.1. Lựa chọn được phương tiện truyền tải phù hợp

	
	4.2. Sử dụng được hình thức giao tiếp phù hợp với loại phương tiện truyền tải

	
	4.3. Lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với phương tiện truyền tải

	
	4.4. Đảm bảo tính bảo mật, tôn trọng đối tác trong giao tiếp 

	
	4.5. Thể hiện được tính chuyên nghiệp trong truyền tải, giao tiếp điện tử

	3.2.2. Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp

	1. Đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 3/6
	[bookmark: OLE_LINK16]1.1. Nghe hiểu được các hội thoại với mức yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	
	[bookmark: OLE_LINK17]1.2. Thực hiện bài thuyết trình, giao tiếp với mức yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	
	[bookmark: OLE_LINK18]1.3. Đọc hiểu được các bài văn ứng với yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	
	1.4. Viết được các bài luận theo yêu cầu trình độ ngoại ngữ 3/6

	2. Sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	2.1. Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ cần được đánh giá

	
	2.2. Biên dịch và phiên dịch các tài liệu phục vụ học tập từ ngoại ngữ cần được đánh giá

	
	2.3. Tham khảo và trích dẫn các tài liệu bằng ngoại ngữ cần được đánh giá phục vụ học tập và nghiên cứu 

	
	2.4. Viết và biên soạn được đề tài dự án, bài báo khoa học bằng ngoại ngữ cần được đánh giá

	
	[bookmark: OLE_LINK19]2.5. Tham gia hội nghị, hội thảo, Seminar khoa học bằng ngoại ngữ cần được đánh giá



	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH

	Tiêu chí
	Chỉ báo

	4.1. Bối cảnh

	[bookmark: OLE_LINK1]4.1.1. Phân tích được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học

	1. Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp
	1.1. Phân tích được tình hình giáo dục thế giới và khu vực 

	
	1.2. Phân tích được tình hình về giáo dục và đào tạo trong nước, yêu cầu của xã hội đối với nghề nghiệp

	
	1.3. Phân tích được thực tiễn địa phương và đối tượng người học

	
	1.4. Xác định được vai trò của người giáo viên trong đổi mới giáo dục

	2. Phân tích được bối cảnh trong hoạt động NCKH
	2.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu, ứng dụng, tình hình kinh tế, xã hội liên quan đến dự án

	
	2.2. Chỉ ra được tính cấp thiết của dự án trên cơ sở phân tích tổng quan

	4.2. Hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai – đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học

	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	1. Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục
	1.1. Trình bày ra được ý tưởng dạy học và giáo dục phù hợp với  bối cảnh đã phân tích

	
	1.2. Dự kiến được các mục tiêu dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt và phù hợp với đối tượng người học

	2. Đề xuất được các vấn đề nghiên cứu khoa học 
	2.1. Đưa ra được câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học hoặc yêu cầu thực tiễn về dự án

	
	2.2. Luận giải được ý tưởng dự án là mới so với các dự án liên quan đã được thực hiện trước đó

	
	2.3. Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án

	4.2.2.Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	1. Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục
	1.1.  Trình bày được mục tiêu dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt và phù hợp với đối tượng

	
	1.2. Lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và giáo dục phù hợp

	
	1.3. Thiết kế các hoạt động dạy học và giáo dục đáp ứng với mục tiêu.

	
	1.4. Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục

	2. Thiết kế hoạt động nghiên cứu khoa học
	2.1. Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án

	
	2.2. Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án

	
	2.3. Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, rõ ràng cho từng nội dung

	
	2.4. Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả

	4.2.3.Triển khai hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học

	1. Triển khai hoạt động dạy học, giáo dục
	1.1. Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phù hợp với kế hoạch và đáp ứng mục tiêu đặt ra

	
	1.2. Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu và đối tượng người học

	
	1.3. Phát huy được tính chủ động, tích cực, hợp tác của người học trong quá trình tổ chức dạy học và giáo dục

	
	1.4. Sản phẩm của người học đáp ứng mục tiêu và yêu cầu đặt ra của hoạt động dạy học và giáo dục

	2. Triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học
	2.1. Thu thập được số liệu/luận cứ đảm bảo tính khoa học cho từng nội dung thực hiện của dự án

	
	2.2. Phân tích và trình bày được các kết quả đảm bảo tính chính xác, tin cậy và khoa học

	
	2.3. Phân tích, thảo luận về các kết quả đạt được theo các mục tiêu của dự án

	
	2.4. So sánh kết quả thu được với kết quả của các dự án trước đó và giải thích rõ ràng sự khác biệt

	4.2.4. Đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học 

	1. Đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục
	1.1. Đánh giá được hiệu quả của hoạt động dạy học và giáo dục

	
	1.2. Chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động dạy học và giáo dục

	
	1.3. Đề xuất được các giải pháp cải tiến hoạt động dạy học và giáo dục

	2. Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học
	2.1. Đánh giá được đóng góp về khoa học của dự án

	
	2.2. Đánh giá được hiệu quả về kinh tế, xã hội của dự án

	
	2.3. Chỉ ra được tồn tại và/hoặc phạm vi của dự án

	
	2.4. Đề xuất được các cơ chế, chính sách hoặc giải pháp để thể ứng dụng kết quả vào thực tiễn đời sống và sản xuất
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       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

	



	BẢNG PHÂN NHIỆM PLO CHO CÁC HỌC PHẦN ĐỒ ÁN  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM
Ngành: 
	Lần ban hành: 01

	
	
	Ngày ban hành: 07/2024

	
	
	Số trang:       7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Loại hình HP
	Mã học phần
	 
	PLO

	
	
	PLO
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3 
	4.2.4 

	
	 
	ĐNL
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	[bookmark: RANGE!H8]2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,7
	2,6
	2,8
	2,65
	2,5
	2,9
	2,9
	2,8
	2,7
	2,9
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Nhập môn ngành
 SP
	PED
	MNL
	 
	 
	 
	1,5
	 
	1,5
	1,5
	 
	 
	 
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	 
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	10%
	20%
	 
	 
	 
	20%
	20%
	10%
	20%
	 
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Ứng dụng ICT
 trong giáo dục
	 
	MNL
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	2,5
	2,5
	 
	 
	 
	2,5
	2,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40%
	20%
	 
	 
	 
	10%
	20%
	 
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Phân tích CT,
 SGK và TTPT
	 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	2,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30%
	30%
	 
	20%
	20%
	20%
	20%
	 
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Thực tập SP và 
đồ án TN
	 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3,5
	3,5
	 
	3,5
	3,5
	2,5
	3,5
	3,5
	 
	3,5
	 
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	30%
	 
	30%
	40%
	40%
	60%
	60%
	 
	40%
	 
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%

	Học phần đồ án 1
	 
	MNL
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	2,5
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	20%
	 
	 
	20%
	 
	 
	20%
	 
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Học phần đồ án 2
	 
	MNL
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	2,5
	 
	 
	2,5
	 
	 
	3,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	30%
	 
	 
	20%
	 
	 
	20%
	 
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Học phần đồ án 3
	 
	MNL
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,5
	3,5
	 
	 
	2,5
	 
	 
	3,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	20%
	30%
	 
	 
	20%
	 
	 
	20%
	 
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Học phần Tiếng Anh 1
	 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30%
	 
	 
	 
	 
	 

	Học phần Tiếng Anh 2
	 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40%
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	Điểm NLTB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,7
	2,6
	2,8
	2,65
	2,5
	2,9
	2,9
	2,8
	2,7
	2,9
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	 TỔNG %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



[bookmark: _Toc182474263]4.2. Phân nhiệm chuẩn đầu ra và các minh chứng đánh giá chuẩn đầu ra của các học phần đồ án	
[bookmark: _Toc182474264]4.2.1. HP Nhập môn ngành Sư phạm
- Sản phẩm của HP: Báo cáo về trải nghiệm nghề nghiệp (dự án tìm hiểu nghề nghiệp)
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 12 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.1
	Vận dụng được các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học
	Vận dụng được kiến thức khái quát về ngành sư phạm, những đổi mới về giáo dục phổ thông của Việt Nam; yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp của GV PT; mục tiêu và CT đào tạo cử nhân sư phạm ….
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Bộ câu hỏi TNKQ
- Điểm số của SV

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Thể hiện tư duy hệ thống thông qua việc lập kế hoạch, quản lí thời gian và nguồn lực trong quá trình học, trải nghiệm thực tế ở trường phổ thông
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp của nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.2
	Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Thể hiện khả năng tự học qua eleaning, làm bài tập; chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp 
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Hồ sơ tự học của SV
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.1
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm và tận tâm
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong trong học tập và thực tế phổ thông
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi thái độ học tập và bản nhận xét của giáo viên phổ thông.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.2
	Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo
	Thể hiện tính kỉ luật, tác phong nhà giáo quá trình học tập và thực tế tại trường phổ thông
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi chuyên cần, thái độ học tập.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Sổ tay làm việc nhóm của SV.
- Điểm tự đánh giá của các nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bảng chấm điểm kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm của SV
- Bảng chấm điểm kĩ năng thuyết trình.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Nhận diện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường phổ thông và vai trò của giáo viên ở trường PT
	1,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Báo cáo kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp của các nhóm SV.
- Bản nhận xét SV trong hoạt động trải nghiệm của giảng viên hướng dẫn.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Đề xuất những hoạt động cho trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông
	1,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Lập kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông
	1,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thực hiện kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông
	1,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
	1,5
	


[bookmark: _Toc182474265]4.2.2. HP Ứng dụng ICT trong giáo dục
- Sản phẩm của HP: Thiết kế được 01 hoạt động giáo dục có ứng dụng ICT (dự án thực hành nghề nghiệp)
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 09 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.1
	Vận dụng được các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học
	Trình bày được 01 hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Báo cáo về 01 hoạt động giáo dục của các nhóm SV.
- Điểm số của SV.

	2.1.3
	Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học và giáo dục
	Sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm trong giáo dục, dạy học.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bài đánh giá hoặc bảng kiểm theo dõi kĩ năng.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện tổ chức các hoạt động nhóm hiệu quả
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Sổ tay làm việc nhóm của SV.
- Điểm tự đánh giá của các nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp và NCKH.
	Thể hiện kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình vấn đề thuyết phục.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bài báo cáo và slide thuyết trình dự án học tập của nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được bối cảnh giáo dục
	2,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Học liệu số về 01 hoạt động giáo dục đưa lên LMS.
- Bản báo cáo về quy trình xây dựng học liệu số.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Hình thành ý tưởng xây dựng học liệu số trong giáo dục phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số.
	2,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thiết kế học liệu số trong hoạt động giáo dục
	2,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Triển khai học liệu số trên hệ thống LMS
	2,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đưa ra đề xuất cải tiến học liệu số trên hệ thống LMS
	2,5
	


[bookmark: _Toc182474266]4.2.3. HP Phân tích CT, SGK và thực tế phổ thông
- Sản phẩm của HP: Thiết kế và triển khai 01 hoạt động dạy học hoặc giáo dục tại trường phổ thông (Dự án thực hành nghề nghiệp).
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 12 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.2
	Vận dụng được các kiến thức về lí luận, phương pháp dạy học và giáo dục, kiểm tra, đánh giá, phát triển chương trình môn học
	Vận dụng được kiến thức về phát triển chương trình để phân tích và đánh giá Chương trình GD phổ thông môn…
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Bài tập, bài thảo luận,…
- Điểm số của SV

	2.1.3
	Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Sử dụng được công nghệ trong thiết kế hoạt động dạy học hoặc giáo dục
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bản hoạt động dạy học hoặc giáo dục.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.4
	Vận dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Vận dụng các phương pháp, kĩ năng vào dạy học, phân tích, đánh giá và cải tiến chương trình GDPT môn…
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bản thiết kế 01 kế hoạch dạy học hoặc 01 kế hoạch giáo dục.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.1
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm và tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong trong học tập và thực tế phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi quá trình học tập, thực tế phổ thông.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.2
	Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo
	Thể hiện tính kỉ luật, tác phong nhà giáo quá trình học tập và thực tế tại trường phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi quá trình học tập, thực tế phổ thông.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả trong học tập và thực tế phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Sổ tay làm việc nhóm của SV.
- Điểm tự đánh giá của các nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Điểm tự đánh giá kĩ năng giao tiếp của các nhóm SV.
- Điểm đánh giá phần thuyết trình của SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được bối cảnh của xã hội, nhà trường để lựa chọn, đề xuất các phương án thực hiện các hoạt động giáo dục HS thông qua chương trình môn Địa lí ở trường PT phù hợp
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bảng đối sánh kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn; kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên ở trường PT. 
- 01 kế hoạch dạy học và 01 video tổ chức thục hiện kế hoạch dạy học (15-30 phút).
- Bản báo cáo về kết quả triển khai 01 hoạt động dạy học hoặc giáo dục ở trường PT.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Đề xuất phát triển chương trình môn học thông qua các hoạt động nghiên cứu tại giảng đường và thực tế phổ thông.
	2,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thiết kế kế hoạch bài dạy, kế hoạch giáo dục đáp ứng với mục tiêu và yêu cầu của chương trình môn …
	2,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tổ chức cách hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với kế hoạch bài dạy và đáp ứng mục tiêu đặt ra
	2,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đánh giá được hiệu quả của hoạt động dạy học và giáo dục để từ đó đề xuất được các giải pháp cải tiến hoạt động dạy học và giáo dục
	2,5
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- Sản phẩm của HP: Đồ án tốt nghiệp 
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 13 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.2
	Vận dụng được các kiến thức về lí luận, phương pháp dạy học và giáo dục, kiểm tra, đánh giá, phát triển chương trình môn học
	Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành… trong việc thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục môn học, nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa học bộ môn.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Báo cáo dự án/đồ án tốt nghiệp
- Kế hoạch bài dạy và kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Thể hiện được kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đề trong thực tiễn dạy học, nghiên cứu môn…. ở trường phổ thông
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án tốt nghiệp 
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.2
	Sử dụng thành thạo các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Sử dụng thành thạo kĩ năng dạy học và giáo dục trong thực tiễn dạy học và công tác chủ nhiệm lớp tại trường phổ thông.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch dạy học và kế hoạch chủ nhiệm lớp.
- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.3
	Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Sử dụng được công nghệ trong thiết kế và thực hiện kế hoạch bài dạy và các hoạt động giáo dục trong quá trình thực tập ở trường phổ thông.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch dạy học và giáo dục có ứng dụng công nghệ.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.5
	Sử dụng các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Sử dụng các kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục trong quá trình thực tập ở trường phổ thông.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án tốt nghiệp 
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.1
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm và tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong trong thực tập phổ thông
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.2
	Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo
	Thể hiện được tác phong, đạo đức nhà giáo, trung thực, chuyên nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Thực hiện được kĩ năng giao tiếp với học sinh, giáo viên phổ thông trong quá trình thực hành nghề nghiệp và thực hiện nghiên cứu các vấn đề dạy học bộ môn…
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được bối cảnh nhà trường, thực tế hoạt động dạy học…. và phát hiện ra các vấn đề mâu thuẫn cần giải quyết trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông.
	3,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án tốt nghiệp
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn.
- Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Phát biểu được các ý tưởng nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn…. ở trường phổ thông 
	3,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thiết kế được kế hoạch dạy học môn…., kế hoạch giáo dục và các giải pháp giải quyết vấn đề trong chuyên ngành….
	3,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Triển khai được kế hoạch dạy học môn…., kế hoạch giáo dục trong thực tế phổ thông và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học chuyên ngành….
	3,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Thực hiện được các biện pháp cải tiến kế hoạch dạy học môn…., kế hoạch giáo dục trong thực hành nghề nghiệp và trong báo cáo kết quả nghiên cứu.
	3,5
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	Từ 2 – 3 HP
- Sản phẩm của HP: Đồ án môn học (dự án nghiên cứu)
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 11 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.1.3
	Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành được đào tạo
	Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành… trong nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa học bộ môn.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức
- Bộ câu hỏi TNKQ hoặc tự luận; Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Vận dụng hiệu quả năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án môn học
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.2
	Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Thể hiện kĩ năng tự chủ, tự học trong học tập và nghiên cứu khoa học.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Hồ sơ tự học của SV trên LMS.
- Kế hoạch nghiên cứu.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.5
	Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Sử dụng các phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch nghiên cứu.
- Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Sử dụng được kỹ năng làm việc nhóm và quản lí nhóm trong học tập và thực hành nghề nghiệp
	Thể hiện khả năng tổ chức nhóm hợp tác và hợp tác với các đối tác bên ngoài để hoàn thành đề tài nghiên cứu.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Sổ tay làm việc nhóm của các nhóm SV.
- Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.2
	Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp
	Sử dụng được tiếng Anh trong tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án môn học
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được sự bối cảnh của lĩnh vực nghiên cứu
	2,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch nghiên cứu
- Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Đề xuất và làm rõ sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu thuộc chuyên ngành
	2,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Xây dựng được đề cương nghiên cứu vấn đề đã lựa chọn (mục tiêu, nội dung và kế hoạch thực hiện).
	2,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Triển khai hoạt động nghiên cứu theo đề cương chi tiết
	2,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đưa ra những kết luận chuyên môn thuộc lĩnh vực nghiên cứu
	2,5
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Model of developing teacher training program of Vinh University, Vietnam towards capacity development and meeting output standards

Abstract
Curriculum development is a comprehensive process that follows the PDCA cycle, encompassing design (P), implementation (D), evaluation (C), and improvement (A). This cycle is regarded as a continuous lifecycle aimed at perfecting educational programs. The process is quite complex, and this complexity is further amplified in the absence of a model grounded in clear philosophies or principles, along with specific methods and approaches for curriculum development. Since 2023, Vinh University in Vietnam has developed a competency-oriented and outcome-based teacher education program model. Using methods of analysis, evaluation, investigation, and benchmarking, this paper clarifies the principles underlying the model, its components, strengths, limitations, and potential improvements. The research findings indicate that the teacher education program development model at Vinh University addresses the gaps that other Vietnamese universities have been struggling to resolve. However, adjustments and improvements to the model are necessary in the future.
Contribution/Originality: This study contributes to the body of knowledge on curriculum development in higher education by presenting a comprehensive model based on the PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act), highlighting its applicability in the context of teacher education in Vietnam.
Keywords Training program, teacher training, training based on competencies and output standards, teachers.

1. INTRODUCTION
Curriculum development is a core element of a university to improve the quality of education and meet social needs. This is the process of innovating and perfecting the content, teaching methods and assessment methods to ensure that the curriculum is consistent with the development trends of science, technology and professional practice. Curriculum development not only helps students access new knowledge and skills, but also contributes to building high-quality human resources to meet the needs of the labor market. In addition, this process also promotes the research and creativity of lecturers and students, creating a foundation for the sustainable development of the school.
	Currently, the trend of developing university training programs is influenced by many factors, including the development of science and technology, the needs of the labor market, and the needs of society in the context of globalization. Therefore, diversity and flexibility, digital technology integration, vocational skills orientation, international integration, sustainable development and social responsibility, and personalized learning are the trends in developing training programs in most universities around the world.
	Also in that trend, training program development is carried out according to the PDCA cycle consisting of 4 stages: (1) P-Plan: Develop training program; (2): D-Do: Implement training program; (3) C-Check: Evaluate training program; (4) A-ACT: Improve training program (Shewhart, W. A.1939). This cycle takes place continuously over time and the new always replaces the old to create a new cycle.
In Vietnam, the development of university training programs is regulated in many State documents such as the Law on Higher Education (National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. 2012), the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Higher Education (National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. 2018), Circular 04/2016 (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2016), Circular 17/2021 (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2021) and many other documents issued by the Government, Ministry of Education and Training of Vietnam. These regulations aim to complete and guide higher education institutions in developing training programs. Currently, the implementation of training program quality assessment according to domestic standards or international standards is a mandatory requirement of Vietnam for higher education institutions.
	After analyzing the results of the quality assessment of training programs according to Circular 04/2016 of the Ministry of Education and Training of Vietnam (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2016), we found that by February 2024, Vietnam had 1,172 university-level training programs assessed according to the set of standards specified in this Circular. Of the 11 standards and 50 criteria specified in this Circular, 76% of the training programs did not meet the requirements of criterion 5.3 of standard 5, which refers to the assessment of learning outcomes according to output standards, and 79% of the training programs did not meet the requirements of criterion 3.2 of standard 3, which refers to the contribution of courses to output standards. This result demonstrated that the training programs of higher education institutions had the following shortfalls: 
Table 1. Shortfalls in the training programs at universities
	Shortfalls
	Reason
	Consequences

	1. Unclear career development goals
	- Lack of professional competency model
- No relationship has been established between competencies and output standards
	Lack of information to perform step 4 in the PDCA cycle mentioned above

	2. The contribution of the course to the Program Learning Outcomes (PLO) is unclear
	- Lack of model for assigning PLO to Course Learning Outcomes (CLO)
- The model of the correlation between output standards - content and teaching methods - assessment and evaluation is not clear.
	The implementation of the teaching process is not consistent with the PLO (step 2 in the PDCA cycle)

	3. The achievement level of the learning outcomes cannot yet be assessed
	- Lack of standard output assessment model
- Lack of learning outcome assessment model
	Learning outcomes have not been assessed according to output standards (step 3 in the PDCA cycle)


Source: Conclusions drawn by the research team from the analysis of quality assessment results of 1,172 university-level training programs assessed for quality according to domestic standards and the results of in-depth interviews with 20 lecturers from 7 teacher training universities in Vietnam and 20 education experts in Vietnam.
The above mentioned shortfalls will lead to difficulties for higher education institutions in meeting Vietnam's regulations:
- “Assessment of learners' learning outcomes must be based on output standards, and must clarify the level of achievement of learners according to the thinking levels specified in the output standards of each subject, each component and training program" (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2021)
- Recognition of graduation and granting of graduation certificates: “Accumulating enough credits and completing other required content according to the requirements of the training program, meeting the output standards of the training program” (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2021). This leads to the risk of lack of information on meeting the PLO when considering graduation (starting from 2025) 
- Lecturers and learners lack information about the level of achievement of CLO to improve teaching and learning activities.
	- Employers lack information about students' competency profiles when using students' graduation profiles for recruitment evaluation.
	When identifying those shortfalls, Vinh University has had many solutions to overcome them. One of the successes in our research is to build a model to develop a teacher training program based on competency orientation and meeting output standards.
2. READING COMPREHENSION OVERVIEW 
Developing training programs based on student competency development is a global educational trend, attracting the attention of many researchers and higher education institutions. Studies around the world on this topic have shown a fundamental change in the way training programs are designed and implemented, from focusing on purely academic content to developing specific student competencies to meet the needs of society and the labor market.
Competency development theory originated in the 1970s in developed countries such as the United States, Canada and Australia. At this time, education was driven by the need to develop human resources capable of meeting the demands of the labor market. Early studies, such as McClelland's (McClelland, D. C. 1973), emphasized that competence was a determinant of career success, and therefore, higher education needed to design training programs based on the competencies that students needed to succeed in their future jobs.
In the 1990s and early 2000s, European countries began to pay attention to the development of educational programs oriented towards the development of competencies. One of the important events was the implementation of the Bologna Process (European Ministers of Education.1999), in which European universities committed to aligning their training programs to promote integration and recognition of degrees between countries. Competences became one of the core elements for program evaluation and development, with the goal of ensuring that graduates are globally competitive. The studies of Le Boterf (Le Boterf, G. 2000) and the Tuning Project (González, J., & Wagenaar, R. 2003) played an important role in identifying and systematizing the necessary competencies for students in many different fields.
In recent years, research on competency-based curriculum development has shifted to how to effectively apply this model in different contexts. In developing countries, such as in Asia and Africa, researchers such as Nguyen (Nguyen, Q. T. 2014) and Ssekakubo (Ssekakubo, M. 2020) have considered this approach in developing training programs to improve the quality of higher education and enhance the relevance to the global labor market. Current competency-based curriculum development models not only focus on professional knowledge, but also emphasize soft skills, problem-solving ability and critical thinking. Therefore, in order to develop the capacity of students after graduating from the training program, universities need to identify clear, measurable and assessable output standards.
Contemporary research continues to focus on how to optimize student assessment and personalize learning experiences. New educational technologies, such as data-driven learning and artificial intelligence, are being integrated to track student progress and tailor instruction to individual needs. However, challenges such as cultural differences, limited resources, and the sustainability of competency-based programs remain.
Teacher education programs have changed significantly to meet educational needs and global trends. According to Darling-Hammond (Darling-Hammond, L. 2006), an effective teacher education program requires a combination of theoretical knowledge and practical skills. Countries such as Finland and Singapore are considered to be very effective and high quality because their teacher education programs focus on preparing teachers with comprehensive skills and competencies, especially they have professional mentoring and development systems (Sahlberg, P. 2011). These systems often focus on high teacher selection standards, rigorous academic training programs, and a close connection between theory and practice, helping to produce teachers who are both professionally knowledgeable and adaptable.
Cochran-Smith and Zeichner's (Cochran-Smith, et al. 2005) study emphasized the importance of critical thinking practices in teacher education. Critical thinking allows future teachers to evaluate their teaching methods from multiple perspectives and adapt their practices to meet the diverse needs of their classrooms. Furthermore, Shulman (Shulman, L. S. 1986) introduced the concept of "pedagogical content knowledge", emphasizing that effective teaching depends not only on mastery of subject knowledge but also on the ability to effectively communicate that knowledge to students.
The Vietnamese education system has undergone significant reforms over the past few decades, especially in the area of ​​teacher education. According to Hoa, T.P.N. (Hoa, T.P.N. 2018), teacher education in Vietnam has gradually shifted to a learner-centered approach, in line with the Ministry of Education and Training’s goal of improving educational outcomes nationwide. However, challenges remain in bridging the gap between theory and practice, as many teacher education programs still rely heavily on traditional teaching methods (Nguyen, T. 2017).
Another study by Huong, T.T.P (Huong, T.T.P. 2020) emphasized the need to integrate more practice opportunities in teacher training programs in Vietnam. This includes increasing collaboration between universities and local schools to provide students with practical teaching experience. In addition, modernizing the curriculum to incorporate more interactive teaching strategies and the use of technology can help better prepare future teachers for the modern classroom context.
Circular 17/2021/TT-BGDDT of the Ministry of Education and Training of Vietnam stipulates that the development of university training programs must clearly state the expectations of educational institutions on the capacity and career prospects of graduates of the training program. Therefore, the teaching method must be designed according to a learner-centered approach and the subject of the training process, promoting learners to be proactive and make efforts to participate in learning activities; effectively orienting learners to achieve the CLO, each component and the entire training program. The requirements for PLO are also specified in the Vietnam National Qualifications Framework (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2021), which stipulates that graduates of the training course must have knowledge, skills and a level of autonomy and responsibility according to each level of education.
Vinh University, one of the leading teacher training institutions in Vietnam, has made significant efforts to modernize its training programs. Recent improvements in the training program aim to enhance both the academic and professional competencies of teacher education students. The University has adopted a competency-based approach, focusing on equipping future teachers with the necessary skills to manage classrooms, plan lessons, and assess students effectively, and more importantly, changes in the way learning is assessed to achieve the learning outcomes of learners in the training program (Vinh University. 2023). In addition, the University has focused more on practical training through internships and cooperation with local high schools. This is in line with the global trend in teacher education, where experiential learning and the application of pedagogical knowledge in real-life contexts are essential to develop professional competence (Korthagen, F. A. J. 2004). However, Dang (Dang, T. 2019) argues that there is still a need for more continuous professional development opportunities for teacher education students after graduation, ensuring that they remain relevant and responsive to the changing educational needs in Vietnam.
Despite progress in curriculum development at Vinh University, challenges remain. These include limited resources, the need for more faculty with international teaching experience, and the challenge of balancing theoretical knowledge and practical skills. However, there are opportunities from increased government support for educational reforms and international collaborations with foreign universities.
3. CONTENT AND RESEARCH METHODS
3.1. Materials
Data for this study were collected from a variety of sources to ensure comprehensive and reliable content analysis. The main data sources include:
- Requirements for assessing the quality of training programs according to the standards of international education quality accreditation organizations such as: FIBAA, AQAS, ASIIN, AUN-QA, ACQUIN, THE-ICE, ACBSP, ABET. These organizations operate in Vietnam under the approval of the Ministry of Education and Training, helping universities in Vietnam ensure quality that meets international standards. These organizations play an important role in promoting educational innovation, developing training programs and enhancing the competitiveness of Vietnamese universities globally.
- The CDIO model (Conceiving - Designing - Implementing – Operating) of curriculum development was initiated by the United States and some European countries (Crawley, E. F., at al. 2014).
- Data on teacher competency frameworks of Southeast Asia (SEAMEO INNOTECH. 2010), Asia Pacific (UNESCO. 2016), California (California Commission on Teacher Credentialing. 2016), Canada (Canadian Teachers’ Federation. 2017).
- Legal documents, regulations and guidelines on training program development of the Prime Minister, the Ministry of Education and Training of Vietnam and the Ministry of Standards for Quality Assessment of Training Programs are stipulated in Circular 04/2016/TT-BGDDT (Ministry of Education and Training of Vietnam. 2016).
- Internal data sources of Vinh University related to the teacher training program such as the regulations of the University; Data on assessment of learning outcomes according to the output standards of the University's teacher training program; Research products from key school-level research topics: Building a quality assurance framework for the teacher training program implemented in 2023.
3.2. Methodology 
3.2.1. Data collection 
	To collect data for determining the teacher training model, we implemented this method in the following order:
- We used a questionnaire designed and distributed to 50 lecturers participating in teaching the teacher training program of Vinh University, to 50 teachers teaching in high schools in Nghe An province to collect information about their views on the current training program, the required competencies and the output standards of the teacher training program. The results included 100 response forms with all the necessary information.
	- We conducted in-depth interviews with 20 prestigious and experienced lecturers in teacher training programs at 07 key pedagogical universities in Vietnam and 20 other education experts nationwide to obtain information on the process of designing, implementing and adjusting teacher training programs.
	- We conducted an analysis of relevant documents on the output standards of teacher training programs and documents guiding the development of training programs oriented towards competency development (Prime Minister of Vietnam. 2016, Crawley, E. F., at al. 2014, Ministry of Education and Training. 2018).
3.2.2. Data analysis 
	In this method, we analyze quantitatively and qualitatively.
- For quantitative analysis: We use specialized software in processing survey results, SPSS, to create survey results tables as desired, helping to identify general trends and relationships between factors in the training program.
- For qualitative analysis: We use content analysis to analyze data from interviews and related documents to draw conclusions about the level of meeting output standards and professional capacity of teacher training students after graduation.
3.2.3. Research process
- Step 1: Collect and synthesize documents related to teacher training models and output standards.
- Step 2: Design and publish survey questionnaires, conduct interviews.
- Step 3: Analyze survey and interview data, synthesize findings.
- Step 4: Evaluate and build a model for developing teacher training programs towards capacity development and meeting output standards.
3.2.4. Reliability and validity of research
- Reliability: To ensure the reliability of the study, we conducted a pilot test of the questionnaire before the official implementation, and used the data coding method in qualitative analysis.
- Research value: The study provides a comprehensive view of the teacher training program development model, thereby building and developing the teacher training program of Vinh University to improve the quality of teacher training, meeting the requirements of output standards and professional capacity in the context of modern education.
3.3. Results 
3.3.1. Model design process
	The model design process is researched and implemented by us through the following steps:
Step 1. Determine the design principle

Figure 1. Process of designing training program development model towards capacity development and meeting output standards
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This model is designed according to the principle of reverse design and the principle of directional compatibility. The starting point in designing the training program originates from social needs, then gradually narrows down to the needs of stakeholders who have direct contact with the training program such as former learners, employers, agencies and departments related to the training field, combined with analysis from internal stakeholders such as faculties/departments to link with the training orientation of the School. Next, these needs will be transformed into the mission of the School of faculties/departments and conveyed into training objectives and learning outcomes at different levels in the training program. Directional compatibility is reflected in the teaching program with compatibility between teaching - learning - testing and assessment activities, designing these activities based on learning outcomes to link the entire learning process through designing oriented learning activities to help learners gradually achieve the declared learning outcomes.
Step 2. Competency framework design
Figure 2. Competency framework of training program
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This competency framework includes knowledge (K), skills (S) and attitudes (A) domains to indicate each output standard area and follows the CDIO process (Conceive - Design - Implement - Operate). (Crawley, E. F., at al. 2014).
Step 3. Building the competency framework of the teacher training program 
In this step, we identify the core competencies of teacher training students, which are expressed through competency components, from which we determine the output standards of the training program. Below is the competency framework and PLO that we designed:
Table 2. Competency framework of graduates of teacher training programs at Vinh University
	Competency
	Competency Indicators

	






1. Teaching and education
	1.1. Apply specialized knowledge and educational science into professional practice

	
	1.2. Responsible, dedicated, fair in professional activities.

	
	1.3. Demonstrates systematic thinking, critical thinking, problem solving skills and creativity.

	
	1.4. Use teaching and education methods, test and evaluate to develop learners' qualities and abilities.

	
	1.5. Analyze social and professional contexts and identify learners.

	
	1.6. Design and organize teaching and educational activities to meet set goals.

	
	1.7. Develop subject programs appropriate to learners and local realities.

	2. Cooperation and management
	2.1. Use communication and cooperation skills in learning and professional activities.

	
	2.2. Organize and develop teams, manage and operate professional activities

	
	2.3. Consulting and supporting learners in their career activities; building a learning environment and school culture.

	
	2.4. Develop relationships with social organizations, teachers, learners, etc. to promote professional activities and scientific research.

	

3. Professional and career development
	3.1. Demonstrate scientific style, civilized and polite communication attitude and behavior.

	
	3.2. Self-study, self-improvement, research to improve professional qualifications and pedagogical skills.

	
	3.3. Using technology, digital transformation in professional activities and scientific research.

	
	3.4. Able to use foreign languages ​​in communication, study and research.

	
	3.5. Implement research topics related to training majors and professional practices.

	
	3.6. Transmit, disseminate knowledge, disseminate research results

	
	3.7. Coordinate, support and guide others in performing professional duties.


Source: Authors' construct
From Table 1 we design the PLO in Table 2. At the same time, these output standards set in the context of Conceiving - Designing - Implementing - Operating (CDIO) real-world systems and products (Crawley, E. F., at al. 2014).
Table 3. PLO of Vinh University
	
	Output standards

	

1. Fundamental knowledge and reasoning

	1.1.1. Apply basic knowledge of social sciences, politics and law
	



4. Conceiving, designing, implementing, evaluate teaching, educational activities and scientific research
	4.1.1. Analyze the social and professional context in teaching, education and scientific research

	
	1.1.2. Apply basic and specialized scientific knowledge of the training industry
	
	

	
	1.1.3. Apply knowledge of educational science, theory and teaching methods of teacher training subjects
	
	

	


2. Personal and professional skills and attributes

	2.1.1. Demonstrate critical thinking, systematic thinking, problem solving skills and creativity
	
	4.2.1. Propose topics in teaching and education, scientific research

	
	2.1.2. Use technology and digital transformation skills in teaching, education and scientific research
	
	

	
	2.1.3. Use teaching and educational skills
	
	4.2.2. Design teaching and education plans, scientific research

	
	2.1.4. Use specialized scientific research skills and educational science
	
	

	
	2.1.5. Demonstrate self-learning skills, self-control and adaptability to changes
	
	

	
	2.1.6. Demonstrate ethics and teaching style
	
	4.2.3. Implement teaching, education and scientific research activities.

	3. Skills: Teamwork and communication
	3.1.1. Demonstrate teamwork skills in learning, teaching and educational activities, and scientific research.
	
	

	
	3.2.1. Use forms of communication in learning, teaching and educational activities, and scientific research.
	
	4.2.4. Evaluate teaching and educational activities, scientific research

	
	3.2.2. Able to use foreign languages ​​(level 3/6) in communication, teaching and educational activities, and scientific research
	
	


	Source: Authors' construct
The outstanding advantage of CDIO is to provide a complete set of tools for building PLO, designing and implementing teaching programs, developing resources to ensure training program operations and evaluating training program improvements in a closed cycle. What is more interesting is that CDIO is completely compatible with the widely used P-D-C-A quality improvement cycle. Thus, CDIO standards focus on comprehensively developing the necessary competencies and skills of students to quickly adapt to the working environment, meet the needs of employers, thereby helping to narrow the gap between school training and social requirements.
Step 4. Design a scale to measure the training program's output standards
Figure 3. Standard output scale of training program
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This scale is determined by the content of the output standards in three areas: cognitive - psychomotor/skills - emotional/attitude. In this scale, we specify the level of competence from 1 to 5, in which level 1 is the lowest, level 5 is the highest. Each level is represented by verbs according to Bloom (Anderson, L. W., et al. 2001) and is quantified according to each range of competence scores. 
Table 4. Competency levels, competency scores and competency level descriptions of PLO
	Competency level
	Competency level score
	Description of output standard competency levels 
in 3 areas

	
	
	Knowledge (K)
	Skill (S)
	Attitude (A)

	Level 5
	4,5 – 5,0
	Creating
	Origination
	Characterization

	Level 4
	3,5 – 4,4
	Analyzing, Evaluating
	Adaptation
	Organization

	Level 3
	2,5 – 3,4
	Applying
	Precision
	Valuing

	Level 2
	1,5 – 2,4
	Understanding
	 Manipulation
	 Responding

	Level 1
	0,5 – 1,4
	Remembering
	Perception
	Receiving


Source: Authors' construct
Step 5. Design a teaching program compatible with output standards
Figure 4. Curriculum design model
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The curriculum is designed according to the Constructive Alignment Model (Biggs, J., et al. 2011), the reverse design process and the CDIO-Flipped-Blended Learning model.
- The curriculum is designed according to the advanced level of constructivist compatibility model, corresponding to the output standards at competency levels 4 and 5; active teaching methods, independent research; assessment activities towards creative products. To ensure this compatibility, we focus on implementing the project-based learning method (PBL), with a minimum weight of 25% of the total credits in the entire program.
- Reverse design process: the training program design process starts from the training PLO, then implements the design in the following order: Training program framework - Assign training program output standards to modules - Determine CLO - Evaluate according to the CLO matrix - Teaching plan according to the evaluation matrix.
- The CFB model (CDIO-Flipped-Blended Learning) is an integrated model between the models: CDIO - Flipped Learning - Blended Learning. In which:
+ The CDIO model is associated with the construction of PLO according to 4 pillars according to the CDIO outline (knowledge, professional skills, communication and teamwork, CDIO capacity) and 12 CDIO standards on training program development and operation.
+ Flipped learning focuses on designing learning activities into two parts: self-study and classroom learning. The self-study part is implemented before class and is associated with theoretical learning corresponding to low-level competency requirements (levels 1, 2, 3), while the classroom learning part is implemented after the self-study part and is used for activities to practice high-level skills and cognition (levels 4, 5).    
+ Blended learning focuses on designing teaching activities into two parts: online and face-to-face. 
Under this model, the teaching and learning activities are designed so that the self-study part is implemented through electronic learning materials on the learning management system (LMS). The direct learning part will be implemented directly in the classroom, laboratory or real-life experience. In some specific cases, the CFB model will be transformed into the CFO model, where the direct teaching part is implemented online through the Teams application, Zoom or another simultaneous online teaching application.
Step 6. Design a matrix to assign training PLO to CLO
Figure 5. Assignment of PLO to CLO
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- Each PLO is assigned to at least 03 subjects and is prioritized to be arranged in different, consecutive semesters;
- Each subject is assigned a maximum of 05 PLO; project-based teaching subjects are assigned a minimum of 06 PLO, ensuring all types of output standards in all 3 areas of knowledge, skills and attitudes; the number of PLO assigned to each subject is the basis for assigning credits to the subject.
- When a PLO is assigned to subjects, the competency level of that PLO in each subject may be different (according to the competency score). However, the competency level value of each subject must be designed so that when taking the average (according to the subject weight) of all assigned subjects, it will equal the competency value of the PLO. (The weight of the course is calculated based on the ratio of the number of credits of the assigned course to the total number of credits of all courses assigned to that output standard and is calculated as a percentage after rounding to an integer).
- The minimum competency level of each PLO is level 3 (corresponding to a minimum competency score of 2.5), the weight of the course assigned to the PLO must reach at least 30% of the competency level from level 4 or higher.
- For PLO in the skill or attitude domain, the competency level is designed to increase gradually over time (semesters) for the assigned courses in the teaching program framework.
Step 7. Design the assessment competency matrix
Figure 6. Assessment Competency Matrix
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- Learner assessment methods are designed based on the output standards.
- Measurement and assessment of the level of achievement of output standards are carried out through the topics and competency levels of the output standards.
- Assessment methods and tools are selected appropriately for each type of output standard and the required competency level.
- The requirements for the competency level required for the CLO in the assessment tests and at the end of the course are specified in detail in the course outline. The competency level requirements for the PLO are assigned to the courses and are specified in the table of assignment of PLO for the courses.
-  The assessment is designed to the level of competency required for the CLO. The assessment may design some content corresponding to a lower level of competency than the required competency, but the weight of the content corresponding to the required competency must account for at least 60%.
- Learners are recognized as “Achieving” the CLO if they complete at least 50% of the assigned content to assess the required competency level.
- The competency score of an output standard is converted from the completion percentage of each competency level
- When the required competency level does not meet the requirements (the completion percentage of the required level is below 50%), the competency score of the adjacent level below is determined to calculate the competency score of the actual achieved CLO (in a similar way).
- The competency score of a CLO is calculated in the final assessment of that CLO.
- The competency score of the training program assigned to the courses is a combination of CLO that meet the PLO with the weights specified in the detailed outline.
- The competency score of a PLO is a combination of the competency scores of the PLO assigned to the subjects with the weights specified in the output standard assignment table.
Step 8. Develop a teaching plan and implement teaching
Figure 7. Teaching plan and implement teaching
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The development of teaching plans and teaching organization is carried out after the assessment capacity is built to ensure that the implementation of teaching and learning meets the output standards and measures the students' capacity. This is a design approach to ensure compatibility and address the gaps mentioned in the introduction.
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
4.1. Discussion
The teacher training program development model of Vinh University has been built on the principle of competency orientation, combined with the requirement to meet output standards. This approach not only meets the requirements of modern education reform but also creates a solid foundation for training teachers who can adapt to the rapidly changing educational context.
First of all, the competency-based model allows for the clear identification of core competencies that teachers need to achieve, from professional and pedagogical competencies to social and personal development competencies. This helps the curriculum development to no longer focus on imparting theoretical knowledge, but instead shift to developing learners’ practical skills and creative thinking. Survey results show that students have significantly improved their ability to self-study, problem-solve, and apply technology in teaching - essential factors to become effective teachers in the context of modern education.
Second, this model also integrates specific output standards, closely following the requirements of the Vietnamese Ministry of Education and Training, while reflecting the practical needs of employers and other stakeholders. The close connection between output standards and training activities not only creates transparency in the training process but also helps schools easily evaluate and adjust the program according to objective criteria.
However, this model also faces some notable challenges. The biggest challenge is to balance ensuring output standards and developing diverse student competencies. In addition, the application of new teaching and assessment methods requires changes in the awareness and skills of lecturers, which takes time and requires support in terms of management and infrastructure. In the coming time, to address these challenges, we have proposed some solutions as follows:
(1) Developing an innovative university ecosystem at Vinh University: is a model of close cooperation between stakeholders such as the university, high schools, management agencies and the community. In this ecosystem, we will develop a project to transform Vinh University into an innovation center. This ecosystem creates conditions to promote creative thinking, apply technology and modern teaching methods to meet the needs of society. By continuously updating knowledge, skills and output standards based on trends and practical requirements, this ecosystem contributes to improving the quality of the teaching staff, meeting international standards and sustainable development.
(2) Developing a teacher training program oriented towards innovation and entrepreneurship includes: (i) developing a teaching model based on output standards on the basis of the CDIO model (Crawley, E. F., at al. 2014); (ii) applying the Pillars of Flipped Learning and the Blended Learning method, both online and face-to-face; (iii) designing a series of project-based teaching subjects in the teacher training program following the competency development path from the first to the fourth year of the course, in which project-based subjects will be assigned to meet 3 types of output standards in the fields of knowledge, skills, attitudes, linked to practice, linked to scientific and technological products, innovation and entrepreneurship.
(3) Developing teachers to become professional teachers: We will train lecturers who directly teach teacher training programs to become people who: (i) have the ability to proactively adapt and develop training programs; (ii) have the ability to be flexible in choosing content, methods and forms of assessment suitable for each student in order to help students maximize their potential, while enhancing autonomy and responsibility in learning; (iii) teachers have the capacity for digital transformation in curriculum development, lesson design and teaching organization; (iiii) they have the ability to conduct scientific research, innovate and start-up; (iiii) build and develop research groups in which there is a close connection between research and training, innovation and start-up.
(4) Creating an innovative infrastructure includes: (i) building a quality management process for teacher training programs according to the International Organization for Standardization (ISO. 2018); (ii) developing an intelligent management platform on the University System for Management and Resource Tracking (USMART) information technology system. This is a system developed to support the management and operation of educational activities at universities, helping to automate educational management processes from student records management, course registration, to teaching quality assessment survey activities; (iii) developing a digital-based learning management system Learning Management System (LMS). This is a learning management system that helps organize and manage online learning and training activities. LMS allows schools to track, manage and distribute courses, documents and learning resources to students and lecturers. This system includes features such as managing lectures, tests, discussion forums and tracking students' learning progress; (iii) investing in building a digital learning materials production center with full functions such as: building and developing teaching materials, textbooks and lectures in digital form, providing platforms and tools for lecturers and students to conduct online teaching and learning, organizing training courses to help lecturers effectively use information technology in teaching, collaborating and sharing educational resources; (iii) developing and perfecting research and development laboratories, where lecturers and students can conduct research, testing and developing new products or technologies. R&D labs often play an important role in training pedagogical students to practice their profession and innovate to create valuable educational products, linking theory and practice.
Finally, the model of developing teacher training programs of Vinh University in the direction of competency and meeting output standards not only creates innovation in educational approaches, but also demonstrates a long-term vision in improving the quality of higher education. Initial results show the effectiveness of this model, but further research is still needed to assess the long-term impact and adjust it to changes in the international educational context.
4.2. Conclusion
Developing teacher training programs that are oriented towards capacity development and meet output standards is one of the important factors to improve the quality of education. It ensures that students not only master theoretical knowledge but also develop practical skills, critical thinking ability, professional capacity, meeting the requirements of society and the labor market.
In the world, developed countries such as the United States, the United Kingdom, and Australia have successfully implemented training programs in the direction of capacity development. The capacity-based education system is designed so that students can flexibly apply knowledge into practice. In Vietnam, although there have been advances in reforming the education program in this direction, the implementation is still limited in terms of methods and supporting infrastructure.
In many countries, teacher training programs have been redesigned to meet output standards, with a focus on developing teaching skills, creative thinking, and classroom management skills. In Vietnam, the process of reforming teacher training programs has taken place but has been slow. Many schools still focus on teaching theory, while developing practical skills and teaching capacity has not received due attention. 
 	Vinh University has made efforts to innovate the teacher training program towards capacity development and meeting output standards. With a strict construction and improvement process, having a scientific basis and inheriting from teacher training models of advanced countries, during the testing process, this model has helped improve the quality of education, ensuring that students have enough knowledge and skills to become good teachers. This model also helps to enhance students' adaptability to new teaching requirements, while creating a more dynamic and practical learning environment. The results of collecting opinions from 50 lecturers directly teaching the teacher training program showed that teachers and students have changed their teaching and learning methods, teachers are proactive in designing subjects and lessons, students are autonomous and have their individual roles promoted as well as recognized their own values ​​to adapt to the needs of the job market and career. However, implementation still faces many difficulties, including lack of resources, non-innovative teaching methods, and limited ability of students to apply theory to practice. Synchronization in the process of evaluating and improving the program is also not complete.
To develop the training program in this direction, Vinh University needs to invest more in improving the capacity of the teaching staff, improving facilities and applying modern technology in teaching. In addition, there needs to be a mechanism for continuous evaluation and improvement of the program, as well as strengthening cooperation with international schools to learn and apply advanced teaching methods.
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